Phụ lục số 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN ĐƯA RA VÀ THAY THẾ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	DANH SÁCH NCUT ĐƯA RA
	DANH SÁCH NCUT THAY THẾ

	STT
	Họ và tên
	Giới tính/năm sinh
	Dân tộc
	Nơi cư trú
	Lý do đưa ra
	Họ và tên
	Giới tính/ Năm sinh
	Dân tộc

	
	
	Nam
	Nữ
	Tổng
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Tổng
	

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=3+4
	13

	 
	TOÀN TỈNH
	529
	18
	547
	 
	 
	 
	TOÀN TỈNH
	528
	18
	546
	 

	1
	PHÙ YÊN
	58
	4
	62
	 
	 
	 
	
	59
	3
	62
	 

	2
	SÔNG MÃ
	53
	1
	54
	 
	 
	 
	
	53
	1
	54
	 

	3
	MỘC CHÂU
	21
	4
	25
	 
	 
	 
	
	22
	3
	25
	 

	4
	THÀNH PHỐ
	36
	0
	36
	 
	 
	 
	
	33
	3
	36
	 

	5
	SỐP CỘP
	9
	0
	9
	 
	 
	 
	
	9
	0
	9
	 

	6
	MAI SƠN
	76
	3
	79
	 
	 
	 
	
	77
	2
	79
	 

	7
	QUỲNH NHAI
	28
	1
	29
	 
	 
	 
	
	29
	0
	29
	 

	8
	THUẬN CHÂU
	87
	1
	88
	 
	 
	 
	
	87
	1
	88
	 

	9
	BẮC YÊN
	32
	0
	32
	 
	 
	 
	
	31
	1
	32
	 

	10
	YÊN CHÂU
	29
	0
	29
	 
	 
	 
	
	29
	0
	29
	 

	11
	VÂN HỒ
	29
	0
	29
	 
	 
	 
	
	27
	1
	28
	 

	12
	MƯỜNG LA
	71
	4
	75
	 
	 
	 
	
	72
	3
	75
	 

	
	H. PHÙ YÊN
	58
	4
	62
	
	
	
	H. PHÙ YÊN
	59
	3
	62
	-

	I
	Xã Tân Lang
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Tân Lang
	1
	0
	1
	 

	1
	Lý Văn Khang
	1954
	 
	 
	Dao
	Bản Bãi Đu
	Không còn uy tín
	Lý Văn Thồng
	1936
	 
	 
	Dao

	II
	Xã Huy Tường
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Huy Tường
	1
	0
	1
	 

	1
	Bàn Văn Liền
	1947
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Pai
	Không còn uy tín
	Lý Văn Xu
	1958
	 
	 
	Dao

	III
	Xã Bắc Phong
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Bắc Phong
	2
	0
	2
	 

	1
	Mùi Văn Lịa
	1954
	 
	 
	Mường
	Bản Đá Phổ
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Khoi
	1948
	 
	 
	Mường

	2
	Mùi Văn Ngố
	1961
	 
	 
	Mường
	Bản Bắc Băn
	Không còn uy tín
	Mùi Văn Xuân
	1966
	 
	 
	Mường

	IV
	Xã Mường Cơi
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Cơi
	2
	0
	2
	 

	1
	Đinh Văn Xuân
	1954
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Mới
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Tý
	1937
	 
	 
	Mường

	2
	Mùi Văn Sú
	1939
	 
	 
	Mường
	Bản Tân Cơi
	Sức khỏe yếu
	Mùi Văn Ức
	1961
	 
	 
	Mường

	V
	Xã Huy Tân
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Huy Tân
	2
	0
	2
	 

	1
	Lò Văn Hàu
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Thượng Phong
	Sức khỏe yếu
	Mùi Văn Nạy
	1947
	 
	 
	Mường

	2
	Phan Văn Luyến
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Puôi 1
	Không còn uy tín
	Mùi Văn Tuấn
	1971
	 
	 
	Thái

	VI
	Xã Mường Thải
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Mường Thải
	1
	0
	1
	 

	1
	Đinh Văn Chăm
	1945
	 
	 
	Mường
	Bản Chiếu
	Không còn uy tín
	Đinh Sỹ Mành
	1955
	 
	 
	Mường

	VII
	Xã Mường Bang
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Bang
	2
	0
	2
	 

	1
	Bàn Văn Dương
	1968
	 
	 
	Dao
	Bản Dinh
	Không còn uy tín
	 Bùi Đức Xuân 
	1944
	 
	 
	Mường

	2
	Đinh Văn Sắc
	1975
	 
	 
	Mường
	Bản Khoáng
	Không còn uy tín
	Bùi Văn Trọng
	1969
	 
	 
	Mường

	VIII
	Xã Mường Lang
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Lang
	2
	0
	2
	 

	1
	Đinh Văn Sắc
	1973
	 
	 
	Mường
	Tường Lang 3
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Tân
	1960
	 
	 
	Mường

	2
	Đinh Văn Êu
	1964
	 
	 
	Mường
	Tường Lang 2
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Nguyễn
	1962
	 
	 
	Mường

	IX
	Xã Tường Thượng
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Tường Thượng
	2
	0
	2
	 

	1
	Đinh Văn Nhài
	1954
	 
	 
	Mường
	Bản Chượp
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Do
	1957
	 
	 
	Mường

	2
	Đinh Văn Thạch
	1941
	 
	 
	Mường
	Bản Cha 2
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Khè
	1959
	 
	 
	Mường

	X
	Xã Huy Hạ
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Huy Hạ
	5
	0
	5
	 

	1
	Hoàng Văn Mần
	1941
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Lìu 2
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Khấu
	1954
	 
	 
	Mường

	2
	Vì Văn Ngôn
	1937
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Lò 1
	Sức khỏe yếu
	Hà Ngọc Sinh
	1952
	 
	 
	Mường

	3
	Nguyễn Văn Yến
	1962
	 
	 
	Mường
	Bản Bó 2
	Không còn uy tín
	Nguyễn Đức Khé
	1955
	 
	 
	Mường

	4
	Sa Văn Chanh
	1966
	 
	 
	Mường
	Bản Nong Vai 1
	Không còn uy tín
	Vì Xuân Mùng
	1951
	 
	 
	Mường

	5
	Đinh Văn Lộc
	1947
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Lìu 1
	Không còn uy tín
	Lường Văn Ều
	1942
	 
	 
	Mường

	XI
	Xã Tường Phong
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	Xã Tường Phong
	2
	1
	3
	 

	1
	Lý Văn Liều
	1960
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Lốm
	Không còn uy tín
	Đặng Văn Dần
	1943
	 
	 
	Dao

	2
	Vi Thế Cại
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Hạ Lương
	Không còn uy tín
	Lường Văn Thậng
	1963
	 
	 
	Thái

	3
	Sa Thị Nhui
	 
	1958
	 
	Mường
	Bản Bèo
	Không còn uy tín
	Hà Thị Niệng
	 
	1958
	 
	Mường

	XII
	Xã Suối Bau
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	Xã Suối Bau
	6
	0
	6
	 

	1
	Mùa A Sinh
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Cáy
	Không còn uy tín
	Thào A Chìa
	1958
	 
	 
	Mông

	2
	Mùa Vảng Páo
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Thịnh B
	Không còn uy tín
	Thào A Sang
	1984
	 
	 
	Mông

	3
	Thào A Sử
	1938
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Chèo
	Sức khỏe yếu
	Thào Páo Rua
	1962
	 
	 
	Mông

	4
	Thào A Nênh (A)
	1936
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Bau
	Sức khỏe yếu
	Mùa A Chư
	1968
	 
	 
	Mông

	5
	Sồng A Thái
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Chát B
	Không còn uy tín
	Sồng A Thái
	1953
	 
	 
	Mông

	6
	Thào A Sáy
	1951
	 
	 
	Mông
	Bản Chát A
	Không còn uy tín
	Thào A Chua B
	1981
	 
	 
	Mông

	XIII
	Xã Huy Bắc
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	Xã Huy Bắc
	5
	1
	6
	 

	1
	Đinh Xuân Hòa
	1954
	 
	 
	Mường
	Bản Phố 2
	Không còn uy tín
	Vì Văn Toàn
	1952
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Tộ
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Phái 1
	Không còn uy tín
	Lường Thị Tiến
	 
	1962
	 
	Thái

	3
	Bạc Cầm Hồng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Phái 2
	Không còn uy tín
	Hà Văn On
	1949
	 
	 
	Thái

	4
	Vì Xuân Nhưỡng
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Phai Làng 2
	Không còn uy tín
	Sa Ngọc Ứng
	1948
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Nghệ Kim
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Dèm Hạ 1
	Không còn uy tín
	Lò Văn Tòi
	1949
	 
	 
	Thái

	6
	Hà Ngọc Thành
	1958
	 
	 
	Mường
	Bản Tọ Thượng 1
	Không còn uy tín
	Vì Xuân Niềng
	1954
	 
	 
	Mường

	XIV
	Xã Gia Phù
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Gia Phù
	2
	0
	2
	 

	1
	Đinh Công Thương
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Lìn
	Không còn uy tín
	Lò Văn Hồm
	1970
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Ngọc Lan
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Chát
	Không còn uy tín
	Đinh Công Hinh
	1940
	 
	 
	Thái

	XV
	Xã Mường Do
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Do
	2
	0
	2
	 

	1
	Hà Văn Ới
	1955
	 
	 
	Mường
	Bản Lằn
	Không còn uy tín
	Cầm Thanh Sương
	1960
	 
	 
	Mường

	2
	Lý Thị Nhâm
	 
	1958
	 
	Dao
	Bản Suối Lồng
	Không còn uy tín
	Bàn Văn Lòi
	1967
	 
	 
	Dao

	XVI
	Xã Suối Tọ
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Suối Tọ
	2
	0
	2
	 

	1
	Vàng A Ư
	1943
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Khang
	Không còn uy tín
	Vàng A Chư
	1952
	 
	 
	Mông

	2
	Sồng Sáy Chu
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Lũng Khoai A
	Không còn uy tín
	Sồng Chờ Giáo
	1954
	 
	 
	Mông

	XVII
	Xã Sập Xa
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Sập Xa
	2
	0
	2
	 

	1
	Đinh Văn Khặt
	1959
	 
	 
	Mường
	Bản Giàng
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Pè
	1947
	 
	 
	Mường

	2
	Hà Văn Thế
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lạy
	Không còn uy tín
	Lò Văn Chịnh
	1954
	 
	 
	Thái

	XVIII
	Xã Kim Bon
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Kim Bon
	3
	0
	3
	 

	1
	Thào A Thái
	x
	 
	 
	Mông
	Bản Đá Đỏ
	Không còn uy tín
	Sồng A Sềnh
	1952
	 
	 
	Mông

	2
	Triệu Văn Ty
	1949
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Lẹt
	Không còn uy tín
	Đặng Văn Chi
	1944
	 
	 
	Dao

	3
	Sồng A Chừ
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Pa
	Không còn uy tín
	Thào A Sênh
	1963
	 
	 
	Mông

	XIX
	Thị trấn Phù Yên
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	Thị trấn Phù Yên
	2
	1
	3
	 

	1
	Lò Thị Vang
	 
	1946
	 
	Thái
	Khối phố 7
	Không còn uy tín
	Đinh Xuân Hằng
	1950
	 
	 
	Mường

	2
	Đinh Công Thanh
	1936
	 
	 
	Mường
	Khối phố 8
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Xiên
	1946
	 
	 
	Mường

	3
	Mùi Văn Ngãi
	1943
	 
	 
	Mường
	Khối phố 5
	Không còn uy tín
	Đinh Thị Uốn
	 
	1943
	 
	Mường

	XX
	Xã Nam Phong
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Nam Phong
	1
	0
	1
	 

	1
	Lờ A Chình
	1958
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Vẽ
	Không còn uy tín
	Giàng A Lềnh
	1968
	 
	 
	Mông

	XXI
	Xã Tường Hạ
	5
	1
	6
	 
	 
	 
	Xã Tường Hạ
	6
	0
	6
	 

	1
	Đinh Hồng Tiến
	1950
	 
	 
	Mường
	Bản Dằn 1
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Uôn
	1953
	 
	 
	Mường

	2
	Đinh Văn Là
	1932
	 
	 
	Mường
	Bản Khảo 1
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Yếng
	1956
	 
	 
	Mường

	3
	Đinh Viết È
	1946
	 
	 
	Mường
	Bản Cóc 1
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Mau
	1955
	 
	 
	Mường

	4
	Hà Thanh Sương
	1931
	 
	 
	Thái
	Bản Cóc 2
	Sức khỏe yếu
	Đinh Đăng Luân
	1956
	 
	 
	Mường

	5
	Lường Thị Hiêu
	 
	1952
	 
	Thái
	Bản Tầm Ốc 1
	Không còn uy tín
	Hà Văn Lằn
	1955
	 
	 
	Thái

	6
	Hà Văn Lường
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Đen
	Không còn uy tín
	Hà Văn Lỳ
	1950
	 
	 
	Thái

	XXII
	Xã Huy Thượng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Huy Thượng
	1
	0
	1
	 

	1
	Hà Tiến Khán
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Tân Ban
	Đã chết
	Ngần Văn Ược
	1942
	 
	 
	Thái

	XXIII
	Xã Đá Đỏ
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Đá Đỏ
	2
	0
	2
	 

	1
	Đặng Văn Lẻng
	1937
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Tiếu
	Sức khỏe yếu
	Bàn Văn Sềnh
	1940
	 
	 
	Dao

	2
	Đinh Tiến Dũng
	1944
	 
	 
	Mường
	Bản Cửa Sập
	Không còn uy tín
	Đinh Văn Tươi
	1963
	 
	 
	Mường

	XXIV
	Xã Tân Phong
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Tân Phong
	1
	0
	1
	 

	1
	Đinh Công Nhược
	1946
	 
	 
	Mường
	Bản Mùng
	Không còn uy tín
	Mùi Văn Xưởng
	1952
	 
	 
	Mường

	XXV
	Xã Tường Phù
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Tường Phù
	2
	0
	2
	 

	1
	Bạc Văn Ường
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Đông 1
	Không tín nhiệm
	Bạc Văn Liên
	1963
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Thanh Thản
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Bùa Chung 3
	Qua đời
	Lò Văn Khinh
	1950
	 
	 
	Thái

	
	H. SÔNG MÃ
	53
	1
	54
	
	
	
	H. SÔNG MÃ
	53
	1
	54
	

	I
	Xã Chiềng Khương
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Khương
	5
	0
	5
	 

	1
	Cầm Văn Điện
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Híp
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Hỏi
	1955
	 
	 
	Thái

	2
	Cầm Văn Teo
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Búa
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Cà Văn Linh
	1964
	 
	 
	Thái

	3
	Lường Văn Pấng
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Cỏ
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Bương
	1935
	 
	 
	Thái

	4
	Cầm Văn Le
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Bó
	Yếu sức khỏe
	Cầm Văn Bạt
	1960
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Cu
	1960
	 
	 
	Thái
	Huổi Mo
	Yếu sức khỏe
	Cà Văn Phá
	1959
	 
	 
	Thái

	II
	Xã Mường Cai
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Mường Cai
	1
	0
	1
	 

	1
	Sộng A Páo
	1968
	 
	 
	Mông
	Huổi Khe
	Chết
	Sộng Giống Cháư
	1969
	 
	 
	Mông

	III
	Xã Chiềng Cang
	7
	0
	7
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Cang
	7
	0
	7
	 

	1
	Cà Văn Hiến
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Nhạt
	Mất uy tín
	Cà Văn Lọt
	1954
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Tiêng
	1961
	 
	 
	Xinh Mun
	Hát Sét
	Chết
	Lò Văn Ộn
	1967
	 
	 
	Xinh Mun

	3
	Lò Văn Hinh
	1969
	 
	 
	Thái
	Bó Lạ
	Mất uy tín
	Lường Văn Khoán
	1950
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Hiêng
	1974
	 
	 
	Thái
	Nà Củ
	Mất uy tín
	Đèo Văn Luân
	1973
	 
	 
	Thái

	5
	Hàng A Vạng
	1964
	 
	 
	Mông
	Co Tòng
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Hàng A Tráng
	1971
	 
	 
	Mông

	6
	Cầm Văn Xôm
	1977
	 
	 
	Thái
	Bản Có
	Mất uy tín
	Cầm Văn Phỏng
	1963
	 
	 
	Thái

	7
	Lò Văn Tun
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Củ 
	Mất uy tín
	Quàng Văn An
	1961
	 
	 
	Thái

	IV
	Xã Chiềng Khoong
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Khoong
	2
	0
	2
	 

	1
	Lềm Văn Cột
	1956
	 
	 
	Thái
	Chiềng Coi
	Chết
	Lường Văn Lanh
	1972
	 
	 
	Thái

	2
	Cà Văn Đoàn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Púng
	Chết
	Vì Văn Tọi
	1960
	 
	 
	Thái

	V
	Xã Mường Sai
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Mường Sai
	2
	1
	3
	 

	1
	Giàng A Chu
	1971
	 
	 
	Mông
	Lọng Lót
	Mất uy tín
	Sộng A Daư
	1956
	 
	 
	Mông

	2
	Sộng A Sênh
	1954
	 
	 
	Mông
	Nong Phạ
	Mất uy tín
	Vì Trụ Sở
	1941
	 
	 
	Mông

	3
	Vì Văn Hè
	1953
	 
	 
	Xinh Mun
	Tin Tốc
	Mất uy tín
	Vì Thị Khôm
	 
	1945
	 
	Xinh Mun

	VI
	Xã Nậm Ty
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Nậm Ty
	5
	0
	5
	 

	1
	Lường Văn Dinh
	1940
	 
	 
	Thái
	Nà Pàn
	Yếu sức khỏe
	Quàng Văn Lun
	1980
	 
	 
	Thái

	2
	Quàng Văn Thoa
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Lằn
	Yếu sức khỏe
	Quàng Văn Ninh
	1959
	 
	 
	Thái

	3
	Lường Văn Phát
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Xẻ
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Hiếng
	1975
	 
	 
	Thái

	4
	Hà Văn Phanh
	1959
	 
	 
	Thái
	Nà Phung
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Hỏa
	1979
	 
	 
	Thái

	5
	Tòng Văn Biến
	1965
	 
	 
	Thái
	Nà Mện
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Quàng Văn Sơn
	1966
	 
	 
	Thái

	VII
	Xã Yên Hưng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Yên Hưng
	1
	0
	1
	 

	1
	Mùa A Chia
	1965
	 
	 
	Mông
	Hua Mừ
	Mất uy tín
	Hờ A Của
	1955
	 
	 
	Mông

	VIII
	Xã Mường Lầm
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Mường Lầm
	3
	0
	3
	 

	1
	Quàng Văn Héo
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Phèn
	Chết
	Quàng Văn Chiển
	1978
	 
	 
	Thái

	2
	Chá Nỏ Chứ
	1954
	 
	 
	Mông
	Pá Ngá
	Chuyển đi nơi khác
	Vừ Sua So
	1968
	 
	 
	Mông

	3
	Bạc Cầm Phớ
	1954
	 
	 
	Thái
	Tà Cọng
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Bạc Cầm Tiếp
	1954
	 
	 
	Thái

	IX
	Xã Bó Sinh
	11
	1
	12
	 
	 
	 
	Xã Bó Sinh
	12
	0
	12
	 

	1
	Bạc Cầm Hùng
	1942
	 
	 
	 Thái
	Phống I
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Hoàn
	1956
	 
	 
	 Thái

	2
	Lường Văn Loan
	1955
	 
	 
	 Thái
	Phống II
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Diu
	1969
	 
	 
	 Thái

	3
	Lò Văn Lả
	1958
	 
	 
	 Thái
	Bó Kheo
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Tọ
	1968
	 
	 
	 Thái

	4
	Lò Văn Inh
	1954
	 
	 
	Kháng
	Bó Sinh A
	Yếu sức khỏe
	Cà Văn Thành
	1968
	 
	 
	Kháng

	5
	Cà Văn Xôm
	1952
	 
	 
	Kháng
	Huổi Tình
	Yếu sức khỏe
	Cà Văn Sơn
	1982
	 
	 
	Kháng

	6
	Lò Thị Bóng
	 
	1960
	 
	Xinh Mun
	Bằng Mồn
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lường Văn Thoan
	1960
	 
	 
	Xinh Mun

	7
	Lò Văn Nô
	1932
	 
	 
	 Thái
	Bản Pát
	Yếu sức khỏe
	Vì Văn Khó
	1947
	 
	 
	 Thái

	8
	Lường Văn Bin
	1977
	 
	 
	 Thái
	Bản Nong
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Vì Văn Phong
	1982
	 
	 
	 Thái

	9
	Lò Văn Định
	1949
	 
	 
	 Thái
	Pác Ma
	Yếu sức khỏe
	Lường Văn Hà
	1987
	 
	 
	 Thái

	10
	Giàng Nhịa Chứ
	1964
	 
	 
	Mông
	Pá Khoang
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Giàng A Thành
	1982
	 
	 
	Mông

	11
	Bạc Cầm Điện
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Phống III
	Yếu sức khỏe
	Bạc Cầm Thạch
	1979
	 
	 
	Thái

	12
	Và A Nếnh
	1984
	 
	 
	Mông
	Huổi Tính
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Vừ A Cở
	1988
	 
	 
	Mông

	X
	Xã Pú Bẩu
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Pú Bẩu
	1
	0
	1
	 

	1
	Sùng A Cho
	1986
	 
	 
	Mông
	Huổi Lán
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Sùng Dúa Sịa
	1960
	 
	 
	Mông

	XI
	Xã Nà Nghịu
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Nà Nghịu
	4
	0
	4
	 

	1
	Lò Văn Yện
	1966
	 
	 
	Thái
	Nà Pàn
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Vì Văn An
	1960
	 
	 
	Xinh Mun

	2
	Hờ Sáu Chênh
	1944
	 
	 
	Mông
	Huổi Sặng
	Chuyển đi nơi khác
	Giàng A Tủa
	1966
	 
	 
	Mông

	3
	Lò Văn Thích
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Điêu
	1958
	 
	 
	Thái

	4
	Vì Văn Nơi
	1978
	 
	 
	Xinh Mun
	Huổi Cói
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Lanh
	1962
	 
	 
	Xinh Mun

	XII
	Xã Đứa Mòn
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Đứa Mòn
	3
	0
	3
	 

	1
	Quàng Văn Yên
	1958
	 
	 
	Thái
	Hin Pẻn
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Cà Văn Tến
	1968
	 
	 
	Thái

	2
	Cà Văn Pặp
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Củ II
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Cà Văn Phấn
	1977
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Tỉnh
	1984
	 
	 
	Thái
	Bản Tỉa II
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Nguyễn
	1971
	 
	 
	Thái

	XIII
	Xã Mường Hung
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Hung
	2
	0
	2
	 

	1
	Lò Văn Piềng
	1959
	 
	 
	Thái
	Hát So
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Ngót
	1960
	 
	 
	Thái

	2
	Vì Văn Hín
	1963
	 
	 
	Thái
	Nà Cầm
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Quàng Văn Ướng
	1957
	 
	 
	Thái

	XIV
	Xã Huổi Một
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Huổi Một
	5
	0
	5
	 

	1
	Lò Văn Phanh
	1961
	 
	 
	Khơ Mú
	Nậm Pù A
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Hặc
	1989
	 
	 
	Khơ Mú

	2
	Mùa A Sáu
	1962
	 
	 
	Mông
	Khua Họ
	Yếu sức khỏe
	Lầu Bả Vự
	1968
	 
	 
	Mông

	3
	Lò Văn Ổn
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Kéo
	Yếu sức khỏe
	Vì Văn Sáng
	1982
	 
	 
	Thái

	4
	Giàng Nhịa Của
	1959
	 
	 
	Mông
	Nà Nghiều
	Chết
	Hờ A Dệnh
	1983
	 
	 
	Mông

	5
	Sồng A Nênh
	1973
	 
	 
	Mông
	Huổi Vạng
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Vừ Ca Dênh
	1961
	 
	 
	Mông

	
	H. MỘC CHÂU
	21
	4
	25
	
	
	
	H. MỘC CHÂU
	22
	3
	25
	

	I.
	Phiêng Luông
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Phiêng Luông
	1
	 
	1
	 

	1
	Đặng Văn Kênh
	1960
	 
	 
	Dao
	Tám Ba
	Yếu sức khỏe
	Lý Văn Nhân
	1965
	 
	1
	Dao

	II
	Tà Lại
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Tà Lại
	1
	 
	1
	 

	1
	Mùi Văn Cuốn
	1969
	 
	 
	Thái
	 Nong Cụt
	Yếu sức khỏe
	Vì Văn Niên
	1966
	 
	1
	Thái

	III
	Mường Sang
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Mường Sang
	1
	 
	1
	 

	1
	Lường Thanh Khó
	1949
	 
	 
	Thái
	Nà Bó 2
	Yếu sức khỏe
	Hà Văn Bến
	1944
	 
	1
	Thái

	IV
	Chiềng Sơn
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Chiềng Sơn
	1
	 
	1
	 

	1
	Hà Văn Tiên
	1942
	 
	 
	Thái
	Tiều khu 8
	Yếu sức khỏe
	Đinh Thế Tưởng
	1961
	 
	1
	Mường

	V
	Tân Hợp
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	Tân Hợp
	4
	1
	5
	 

	1
	Đinh Văn Tấn
	1954
	 
	 
	Mường
	 Nà Mý
	Yếu sức khỏe
	Mùi Văn Ăm
	1954
	 
	1
	Mường

	2
	Đinh Văn Uốn
	1963
	 
	 
	Mường
	 Sam Kha
	Yếu sức khỏe
	Mùi Văn Son
	1960
	 
	1
	Mường

	3
	Mùi Văn Im
	1960
	 
	 
	Mường
	Tầm Phế
	Yếu sức khỏe
	Mùi Văn Nhân
	1958
	 
	1
	Mường

	4
	Mùi Văn Cầu
	1955
	 
	 
	Mường
	 Sao Tua
	Yếu sức khỏe
	Mùi Văn Pớt
	1964
	 
	1
	Mường

	5
	Mùi Văn Lực
	1966
	 
	 
	Mường
	 Suối Sáy
	Yếu sức khỏe
	Mùi Thị Thón
	 
	1959
	1
	Mường

	VI
	Lóng Sập
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	Lóng Sập
	1
	2
	3
	 

	1
	Hoàng Văn ớt
	1945
	 
	 
	Thái
	 A Má I
	Yếu sức khỏe
	Hà Thị Ạnh
	 
	1954
	1
	Thái

	2
	Lường Thị Pặn
	 
	1944
	 
	Thái
	A Má II
	Yếu sức khỏe
	Lò Thị Khốn
	 
	1939
	1
	Thái

	3
	Mùa A Páo
	1962
	 
	 
	Mông
	 Buốc Pát
	Yếu sức khỏe
	Hạng A Su
	1971
	 
	1
	Mông

	VII
	Quy Hướng
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	Quy Hướng
	2
	 
	2
	 

	1
	Hoàng Văn Nhuận
	1942
	 
	 
	Thái
	 Nà Cung
	Yếu sức khỏe
	Hà Văn Chấn
	1944
	 
	1
	Thái

	2
	Bàn Văn Xu
	1966
	 
	 
	Dao
	Chiềng khòng
	Yếu sức khỏe
	Triệu Văn Dần
	1971
	 
	1
	Dao

	VIII
	TT. Mộc Châu
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	TT. Mộc Châu
	1
	 
	1
	 

	1
	Đinh Thị Năn
	 
	1957
	 
	Mường
	Bản Mòn
	Yếu sức khỏe
	Vì Văn Póm
	1960
	 
	1
	Thái

	IX
	Nà Mường
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Nà Mường
	1
	 
	1
	 

	1
	Hà Văn Ỉu
	1953
	 
	 
	Mường
	Tân Ca
	Yếu sức khỏe
	Hà Văn Hiện
	1966
	 
	1
	Mường

	X
	Tân Lập
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Tân Lập
	1
	 
	1
	 

	1
	Sồng A Lự
	1960
	 
	 
	Mông
	Ta Phềnh 1
	Yếu sức khỏe
	Vàng A Chư
	1960
	 
	1
	Mông

	XI
	Chiềng Hắc
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	Chiềng Hắc
	3
	 
	3
	 

	1
	Lường Thị Xiến
	 
	1950
	 
	Thái
	Piềng Lán
	Yếu sức khỏe
	Lường Văn Túi
	1946
	 
	1
	Thái

	2
	Vì Văn Nhói
	1933
	 
	 
	Thái
	 Tát Ngoẵng
	Yếu sức khỏe
	Lường Văn Cương
	1960
	 
	1
	Thái

	3
	Lường Văn Luận
	1962
	 
	 
	Thái
	 Pá Khang 1
	Yếu sức khỏe
	Cầm Văn Phức
	1972
	 
	1
	Thái

	XII
	Đông Sang
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	Đông Sang
	1
	 
	1
	 

	1
	Vì Thị Nhúc
	 
	1958
	 
	Thái
	Bản Búa
	Yếu sức khỏe
	Hà Văn Ùn
	1953
	 
	1
	Thái

	XIII
	Chiềng Khừa
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	Chiềng Khừa
	4
	 
	4
	 

	1
	Hà Văn Thủy 
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	Yếu sức khỏe
	Lò Văn Châm
	1972
	 
	1
	Thái

	2
	Hạng Láo Chứ
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Trọng
	Yếu sức khỏe
	Dừ Láo Phóng
	1974
	 
	1
	Mông

	3
	Lò Văn Thay
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Tòng
	Yếu sức khỏe
	Lường Văn Liêu
	1957
	 
	1
	Thái

	4
	Lò Văn Tha
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Khừa
	Yếu sức khỏe
	Vì Văn Chơ
	1957
	 
	1
	Thái

	
	THÀNH PHỐ
	36
	0
	36
	
	
	
	THÀNH PHỐ
	33
	3
	36
	

	I
	 P.Chiềng An
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	 P.Chiềng An
	1
	2
	3
	 

	1
	 Lò Văn Tươi 
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Cọ
	Không TN
	 Tòng Thị Huấn 
	 
	1964
	 
	Thái

	2
	 Tòng Văn Lánh 
	1972
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ngùa
	Không TN
	 Cầm Văn Biên 
	1961
	 
	 
	Thái

	3
	 Lù Văn Vang 
	1969
	 
	 
	Thái
	Tổ 2
	Không TN
	 Lù Thị Hội 
	 
	1969
	 
	Thái

	II
	 P. Chiềng Cơi 
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	 P. Chiềng Cơi 
	4
	0
	4
	 

	1
	 Cà Văn Xuyến 
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Pột
	Già yếu
	 Lò Văn Dọn 
	 959 
	 
	 
	Thái

	2
	Cà Ngọc Duyên
	1936
	
	
	Thái
	Cóng Nọi
	Già yếu
	Tòng Văn Ho
	1945
	
	
	Thái

	3
	Lò Văn Hợp
	1970
	
	
	Thái
	Bản Bó Ẩn
	Không TN
	Lò văn Hoa
	1936
	
	
	Thái

	4
	Lò Văn Pành
	1956
	
	
	Thái
	Bản Là
	Không TN
	Lò Văn Long
	1956
	
	
	Thái

	III
	 P. Chiềng Sinh 
	8
	0
	8
	 
	 
	 
	 P. Chiềng Sinh 
	8
	0
	8
	 

	1
	 Cà Văn Chính 
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Mạy
	TN Thấp
	 Cà Văn Chaư 
	1975
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Địa
	1942
	
	
	Thái
	Bản Lay
	TN Thấp
	Tòng Văn Thâng
	1962
	
	
	Thái

	2
	Cà Văn Sừa
	1960
	
	
	Thái
	Bản Nà Cạn
	TN Thấp
	Lò Văn Mạy
	1968
	
	
	Thái

	3
	Cà Văn Hóa
	1948
	
	
	Thái
	Bản Cang
	TN Thấp
	Cà Văn Yêu
	1951
	
	
	Thái

	4
	Cà Văn Khọ
	1951
	
	
	Thái
	Bản Pùa
	TN Thấp
	Lò Văn Lòn
	1967
	
	
	Thái

	5
	Phá Chiến Thắng
	1993
	
	
	Mông
	Hay Phiêng
	TN Thấp
	Vàng A Súa
	1967
	
	
	Mông

	6
	Quàng Văn Pành
	1943
	
	
	Thái
	Bản Ban
	TN Thấp
	Quàng Văn Sam
	1953
	
	
	Thái

	7
	Cà Văn Châu
	1954
	
	
	Thái
	Bản Giỏ
	TN Thấp
	Quàng Văn Pành
	1956
	
	
	Thái

	IV
	 Xã Chiềng Đen 
	7
	0
	7
	 
	 
	 
	 Xã Chiềng Đen 
	7
	0
	7
	 

	1
	 Quàng Văn Nhọt 
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Xét
	TN Thấp
	 Quàng Văn Diên 
	1972
	 
	 
	Thái

	2
	 Lèo Văn Xuấn 
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Tò Lọ
	TN Thấp
	 Tòng Văn Binh 
	1959
	 
	 
	Thái

	3
	 Lò Văn Pản 
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Tam
	TN Thấp
	 Cà Văn Le 
	1954
	 
	 
	Thái

	4
	 Lường Văn Đến 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản QTam
	TN Thấp
	 Lường Hữu Văn  
	1936
	 
	 
	Thái

	5
	 Lò Văn Thu 
	1961
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Bay
	TN Thấp
	 Quàng Văn Anh 
	1958
	 
	 
	Thái

	6
	 Cà Văn Loan 
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nam
	TN Thấp
	 Lò Văn Sơ 
	1968
	 
	 
	Thái

	7
	 Lù Văn Sỹ 
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Giáng
	TN Thấp
	 Quàng Văn Nọi 
	1952
	 
	 
	Thái

	V
	 Xã Chiềng Ngần 
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	 Xã Chiềng Ngần 
	4
	0
	4
	 

	1
	Lù Văn Hương
	1957
	
	
	Thái
	Bản Pát
	Chuyển CT
	Tòng Văn Hay
	1957
	
	
	Thái

	2
	Lò Văn Phạp
	1966
	
	
	Thái
	Bản Nà Ngùa
	TN Thấp
	Lò Văn Hải
	1971
	
	
	Thái

	3
	Cà Văn Ón
	1966
	
	
	Thái
	Bản Ỏ
	TN Thấp
	Lường Văn Ký
	1960
	
	
	Thái

	4
	Cà Văn Pậu
	1944
	
	
	Thái
	Bản Nà Lo
	Già yếu
	Cà Văn Chung
	1954
	
	
	Thái

	VI
	 Xã Chiềng Xôm 
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	 Xã Chiềng Xôm 
	5
	0
	5
	 

	1
	Hoàng Văn Quang
	1963
	
	
	Thái
	Phiêng Ngùa
	Không TN
	Lò Văn Linh
	1954
	
	
	Thái

	2
	Lò Văn Bình
	1960
	
	
	Thái
	Bản Sẳng
	Không TN
	Lò Văn Nghĩ
	1972
	
	
	Thái

	3
	Quàng Văn Muôn
	1963
	
	
	Thái
	Bản Có
	Không TN
	Tòng Văn Tỉnh
	1964
	
	
	Thái

	4
	Lù Văn Xuân
	1955
	
	
	Thái
	Bản Thé
	Không TN
	Tòng Văn Yêu
	1966
	
	
	Thái

	5
	Quàng Văn Mẳn
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Tông
	Chuyển CT
	 Lò Văn Mừng 
	1959
	 
	 
	Thái

	VII
	 Xã Hua La 
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	 Xã Hua La 
	1
	1
	2
	 

	1
	 Cà Văn Quân 
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Pọng
	TN Thấp
	 Lò Thị Hoa 
	 
	 1973 
	 
	Thái

	2
	Lèo Văn Lún
	1993
	
	
	Thái
	Bản Púa Nhọt
	TN Thấp
	Lò Văn Hoàn
	1966
	
	 
	Thái

	VIII
	 Xã Chiềng Cọ 
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	 Xã Chiềng Cọ 
	3
	0
	3
	 

	1
	Quàng Văn Bun
	1952
	
	
	Thái
	Bản Hôm
	TN Thấp
	Lò Văn Chựa
	1964
	
	
	Thái

	2
	Cà Văn Lưu
	1952
	
	
	Thái
	Bản Ót Nọi
	TN Thấp
	Quàng Văn Păn
	1958
	
	
	Thái

	3
	Lò Văn Chướng
	1945
	
	
	Thái
	Bản Ngoại
	TN Thấp
	Cà Văn Đoàn
	1956
	
	
	Thái

	
	H. SỐP CỘP
	9
	0
	9
	
	
	
	H. SỐP CỘP
	9
	0
	9
	

	I
	Xã Mường Và
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Mường Và
	3
	0
	3
	 

	1
	Lò Văn In
	1961
	 
	 
	Lào
	Bản Mường Và
	Không còn uy tín
	Vì Văn Sỹ
	1964
	 
	 
	Lào

	2
	Lậu Bả Câu
	1977
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Vai
	Không còn uy tín
	Lậu Bả Hoa
	1972
	 
	 
	Mông

	3
	Tòng Văn Hoản
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Hùn
	Chưa tích cực
	Lò Văn Tiên
	1952
	 
	 
	Thái

	II
	Xã Mường Lạn
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Mường Lạn
	1
	0
	1
	 

	1
	Mòng Văn Sết
	1963
	 
	 
	Khơ Mú
	Cang Cói
	Chưa tích cực
	Quàng Văn Gơ
	1964
	 
	 
	Khơ Mú

	III
	Xã Nậm Lạnh
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Nậm Lạnh
	2
	0
	2
	 

	1
	Vì Văn Châm
	1962
	 
	 
	Thái
	Lạnh Bánh
	Không còn uy tín
	Vì Văn Ơn
	1949
	 
	 
	Thái

	2
	Vừ Bả Phịa
	1962
	 
	 
	Mông
	Pá Vai
	Không còn uy tín
	Vừ Bả Sọ
	1975
	 
	 
	Mông

	IV
	Xã Púng Bánh
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Púng Bánh
	1
	0
	1
	 

	1
	Lò Văn Nơ
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nghịu
	Tuổi cao
	Lò Văn Thưởng
	1971
	 
	 
	Thái

	V
	Xã Mường Lèo
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Lèo
	2
	0
	2
	 

	1
	Thào A Cha
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Áng
	Chết
	Giàng A Thào
	1979
	 
	 
	Mông

	2
	Sồng A Súa
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Khoang
	Tuổi cao
	Mùa A Tộng
	1969
	 
	 
	Mông

	
	H. MAI SƠN
	76
	3
	79
	
	
	
	H. MAI SƠN
	77
	2
	79
	

	I
	Xã Nà Bó
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Nà Bó
	1
	0
	1
	 

	1
	Mùa Lồng Và
	1967
	 
	 
	Mông
	Tong Tải
	Không còn uy tín 
	Mùa A Giáo
	1929
	 
	 
	Mông

	II
	Xã Hát Lót
	4
	1
	5
	 
	 
	 
	Xã Hát Lót
	5
	0
	5
	 

	1
	Cầm Thị Tan
	 
	1997
	 
	Thái
	Yên Sơn
	Sức khỏe yếu
	Cầm Văn Thắng
	1963
	 
	 
	Thái

	2
	Đinh Văn Chuân
	1964
	 
	 
	Thái
	Nà Tiến
	Không còn uy tín 
	Lường Thái Sơn
	1964
	 
	 
	Thái

	3
	Tòng Văn Nghin
	1934
	 
	 
	Thái
	Huổi Búng
	Tuổi cao, sức yếu
	Vì Văn Tụt
	1955
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn È
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Củ
	Tuổi cao, sức yếu
	Tòng Văn Lánh
	1957
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Số 
	1932
	 
	 
	Thái
	Nậm Lạ
	Qua đời
	Lò Văn Sam
	1957
	 
	 
	Thái

	III
	Xã Mường Bon
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Mường Bon
	3
	1
	4
	 

	1
	Tòng Văn Nọi
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Tra
	Sức khỏe yếu
	Lò Thị Chum
	 
	1954
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Xam
	1957
	 
	 
	Thái
	Xa Căn
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Trực 
	1946
	 
	 
	Thái

	3
	Giàng A Lầu
	1956
	 
	 
	Mông
	Rừng Thông
	Sức khỏe yếu
	Mùa A Chống
	1961
	 
	 
	Mông

	4
	Nông Văn Thưởng
	1940
	 
	 
	Thái
	Bó Định
	Sức khỏe yếu
	Lường Văn Thịnh
	1954
	 
	 
	Thái

	IV
	Xã Mường Bằng
	13
	0
	13
	 
	 
	 
	Xã Mường Bằng
	12
	1
	13
	 

	1
	Tòng Văn Chom
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Liềng
	Sức khỏe yếu
	Tòng Văn Long
	1953
	 
	 
	Thái

	2
	Cà Văn Hoàng
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Giàn
	Tín nhiệm thấp
	Cà Văn Xuân
	1967
	 
	 
	Thái

	3
	Lường Văn Thu
	1953
	 
	 
	Thái
	 Tằn Pầu
	Tín nhiệm thấp
	Cà Văn Đôi
	1963
	 
	 
	Thái

	4
	Quàng Văn Nò
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Phang
	Tín nhiệm thấp
	Cà Văn Nghiên
	1953
	 
	 
	Thái

	5
	Cà Văn Chinh
	1958
	 
	 
	Thái
	 Nong Bon
	Tín nhiệm thấp
	Tòng Văn Hương
	1978
	 
	 
	Thái

	6
	Tòng Văn Ngoan
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Cắp
	Sức khỏe yếu
	Quàng Văn Bun
	1967
	 
	 
	Thái

	7
	Lò Văn Đoạn
	1973
	 
	 
	Thái
	Quỳnh Trai
	Tín nhiệm thấp
	Sằn Thị Sơi
	 
	1966
	 
	Thái

	8
	Lò Văn Thịnh
	1971
	 
	 
	Thái
	Quỳnh Sơn
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Thắng
	1975
	 
	 
	Thái

	9
	Cà Văn Hại
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Mời
	Tín nhiệm thấp
	Cà Văn Tân
	1960
	 
	 
	Thái

	10
	Lò Văn Cấu
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Bó
	Tín nhiệm thấp
	Quàng Văn Tiếng
	1976
	 
	 
	Thái

	11
	Quàng Văn Bình
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Ít Có
	Tín nhiệm thấp
	Cà Văn Pháư
	1966
	 
	 
	Thái

	12
	Quàng Văn Phương
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ỏ
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Minh
	1970
	 
	 
	Thái

	13
	Giàng Chống Nhìa
	1923
	 
	 
	Thái
	 Mai Châu
	Sức khỏe yếu
	Mùa Giống Sáu
	1967
	 
	 
	Mông

	V
	Xã Chiềng Mung
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Mung
	2
	0
	2
	 

	1
	Tòng Văn Ngô
	1937
	 
	 
	Thái
	Cừ Nhừn
	Tự rút khỏi DS 
	Tòng Văn Bó
	1952
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Hùng
	1939
	 
	 
	Thái
	Nà Nọi
	Tự rút khỏi DS 
	Lò Văn Yến
	1958
	 
	 
	Thái

	VI
	Xã Chiềng Ban
	8
	0
	8
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Ban
	8
	0
	8
	 

	1
	Lường Văn Chựa
	1935
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu 6/1
	Tuổi cao, sức yếu
	Lèo Văn Kiêm
	1963
	 
	 
	Thái

	2
	Lèo Văn Thâng
	1958
	 
	 
	Thái
	Nà Mặn
	Tự rút khỏi DS 
	Lèo Văn Sơn
	1944
	 
	 
	Thái

	3
	Hoàng Văn Ẹ
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Ót
	Tuổi cao, sức yếu
	Hoàng Văn Păn
	1954
	 
	 
	Thái

	4
	Lèo Văn Pầng
	1941
	 
	 
	Thái
	Bản Sàng
	Không còn uy tín
	Lèo Văn Hơn
	1959
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Kính
	1940
	 
	 
	Thái
	Phiêng Quài
	Tuổi cao, sức yếu
	Lò Văn Bình
	1955
	 
	 
	Thái

	6
	Lò Văn Mầng
	1945
	 
	 
	Thái
	Huổi Khoang
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Hộn
	1938
	 
	 
	Thái

	7
	Lèo Văn Ổn
	1925
	 
	 
	Thái
	Bản Pát
	Tuổi cao, sức yếu
	Hoàng Văn Bun
	1939
	 
	 
	Thái

	8
	Quàng Văn Hoàn
	1949
	 
	 
	Thái
	Bản Củ 4
	Qua đời
	Lèo Văn Nọi
	1938
	 
	 
	Thái

	VII
	Xã Chiềng Sung
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Sung
	1
	0
	1
	 

	1
	Mùa A Tủa
	1952
	 
	 
	Mông
	Pá Cu
	Qua đời
	Mùa A Di
	1970
	 
	 
	Mông

	VIII
	Xã Chiềng Mai
	6
	2
	8
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Mai
	8
	0
	8
	 

	1
	Tòng Thị Xuân
	 
	1978
	 
	Thái
	Bản Pòn
	Tín nhiệm thấp
	Hà Văn Việt
	1967
	 
	 
	Thái

	2
	Hà Văn Dịu
	1944
	 
	 
	Thái
	Thủy Lợi
	Tuổi cao, sức yếu
	Hà Văn Phúc
	1945
	 
	 
	Thái

	3
	Hà Văn Toán
	1989
	 
	 
	Thái
	Bản Cứp
	Tín nhiệm thấp
	Hà Văn Lòn
	1961
	 
	 
	Thái

	4
	Vì Văn Ọ
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	Tuổi cao, sức yếu
	Hoàng Văn Lăm
	1940
	 
	 
	Thái

	5
	Hoàng Văn Sam
	1933
	 
	 
	Thái
	Cuộm 2
	Tuổi cao, sức yếu
	Hoàng Trung Thành
	1962
	 
	 
	Thái

	6
	Lò Văn Khổ
	1944
	 
	 
	Thái
	Co Sâu
	Tuổi cao, sức yếu
	Tòng Văn Tiêng
	1964
	 
	 
	Thái

	7
	Hà Thị Chiển
	 
	1965
	 
	Thái
	Lụng Và
	Tín nhiệm thấp
	Quàng Văn Hồng
	1984
	 
	 
	Thái

	8
	Lèo Văn Hậu
	1969
	 
	 
	Thái
	Cáy Ton
	Tín nhiệm thấp
	Hoàng Văn Sơn
	1963
	 
	 
	Thái

	IX
	Xã Chiềng Lương
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Lương
	4
	0
	4
	 

	1
	Thào A Nụ
	1984
	 
	 
	Mông
	Thẳm Phẩng
	Tín nhiệm thấp
	Thào A Lau
	1972
	 
	 
	Mông

	2
	Lò Văn Sừa
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Chi 2
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Nhạc
	1960
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Huồm
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Chi 1
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Pầng
	1959
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Đôi
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Sàng
	Qua đời
	Lò Văn Tâm
	1965
	 
	 
	Thái

	X
	Xã Chiềng Ve
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Ve
	2
	0
	2
	 

	1
	Lò Văn Tứm
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Khiềng
	Tín nhiệm thấp
	Quàng Văn Mầng
	1960
	 
	 
	Thái

	2
	Quàng Văn Mầng
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Thẳm
	Tín nhiệm thấp
	Quàng Văn Thạnh
	1958
	 
	 
	Thái

	XI
	Xã Mường Chanh
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Mường Chanh
	2
	0
	2
	 

	1
	Hà Văn Bang
	1961
	 
	 
	Thái
	Pom Sản
	Tín nhiệm thấp
	Hà Văn Liên
	1961
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Xuấn
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Hịa
	Qua đời
	Hoàng Văn Phượng
	1979
	 
	 
	Thái

	XII
	Xã Chiềng Dong
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Dong
	2
	0
	2
	 

	1
	Hoàng Văn Thoan
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Dè
	Sức khỏe yếu
	Hoàng Văn Đoàn
	1954
	 
	 
	Thái

	2
	Hoàng Văn Phanh
	1942
	 
	 
	 
	Nà Khoang
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Điểm
	1960
	 
	 
	Thái

	XIII
	Xã Chiềng Chung
	8
	0
	8
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Chung
	8
	0
	8
	 

	1
	Hà Văn Cấp
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Ngòi
	Tín nhiệm thấp
	Lường Văn Chan
	1942
	 
	 
	Thái

	2
	Hoàng Văn Dũng
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Mè
	Tín nhiệm thấp
	Lường Văn Hóa
	1973
	 
	 
	Thái

	3
	Cầm Văn Khâm
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Nam
	Tín nhiệm thấp
	Vì Văn Vinh
	1951
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Chiêng
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Khoa
	Tín nhiệm thấp
	Cầm Văn Liên
	1964
	 
	 
	Thái

	5
	Lèo Văn Chanh
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Hạm
	Tín nhiệm thấp
	Cầm Văn Nam
	1964
	 
	 
	Thái

	6
	Lò Văn Dộc
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Mảy
	Tín nhiệm thấp
	Tòng Văn Huôm
	1941
	 
	 
	Thái

	7
	Cầm Văn Thiện
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Cang
	Tín nhiệm thấp
	Cầm Văn Liêm
	1963
	 
	 
	Thái

	8
	Sồng A Long
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Xam Ta
	Tín nhiệm thấp
	Sồng A Chu
	1969
	 
	 
	Thái

	XIV
	Xã Chiềng Chăn
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Chăn
	6
	0
	6
	 

	1
	Hoàng Văn Thoả
	1982
	 
	 
	Thái
	Bản Kiếng
	Tín nhiệm thấp
	Tòng Văn Điêu
	1951
	 
	 
	Thái

	2
	Điêu Chính Nguyện
	1958
	 
	 
	Thái
	Quỳnh Lương
	Tín nhiệm thấp
	Lường Văn Mảy
	1958
	 
	 
	Thái

	3
	Hoàng Văn Thi
	1960
	 
	 
	Thái
	Tà Chan
	Tín nhiệm thấp
	Hoàng Văn Thu
	1957
	 
	 
	Thái

	4
	Vì Văn Lưu
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng
	Tín nhiệm thấp
	Lò Duy Tợ
	1952
	 
	 
	Thái

	5
	Vàng A Nếnh
	1969
	 
	 
	Mông
	Tong Chiêng
	Tín nhiệm thấp
	Vàng A Di
	1972
	 
	 
	Thái

	6
	Lường Văn Điều
	1926
	 
	 
	Thái
	Sài Lương
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Điều
	1921
	 
	 
	Thái

	XV
	Xã Phiêng Cằm
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Phiêng Cằm
	3
	0
	3
	 

	1
	Sồng A Dê
	1964
	 
	 
	Mông
	Co Muông
	Sức khỏe yếu
	Sồng A Lô
	1982
	 
	 
	Mông

	2
	Tống Khánh Minh
	1966
	 
	 
	Thái
	Nong Tàu Thái
	Tín nhiệm thấp
	Cầm Văn Pín
	1966
	 
	 
	Thái

	3
	Hoàng Văn Chấn
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Củ
	Tín nhiệm thấp
	Hà Văn Thủy
	1975
	 
	 
	Thái

	XVI
	Xã Nà Ớt
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Nà Ớt
	3
	0
	3
	 

	1
	Hoàng Văn Ngoan
	1973
	 
	 
	Thái
	Ò Lọ
	Tín nhiệm thấp
	Hoàng Văn Phươi
	1985
	 
	 
	Thái

	2
	Giàng A Tòng
	1977
	 
	 
	Mông
	Xúm Hom
	Tín nhiệm thấp
	Sồng A Hù
	1960
	 
	 
	Mông

	3
	Giàng A Tráng
	1968
	 
	 
	Mông
	Pá Khoang
	Tín nhiệm thấp
	Sồng A Tăng
	1971
	 
	 
	Mông

	XVII
	Xã Phiêng Pằn
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Phiêng Pằn
	2
	0
	2
	 

	1
	Lò Văn Mầng
	1941
	 
	 
	Xinh Mun
	Co Hày
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Pản
	1944
	 
	 
	Xinh Mun

	2
	Vì Văn Pản
	1960
	 
	 
	Xinh Mun
	Kết Nà
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Thái
	1960
	 
	 
	Xinh Mun

	XVIII
	Xã Tà Hộc
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Tà Hộc
	5
	0
	5
	 

	1
	Vì Văn Nọi
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Bơ
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Yêu
	1958
	 
	 
	Thái

	2
	Mùa A Tủa
	1960
	 
	 
	Mông
	Pá Nó A
	Tín nhiệm thấp
	Thào A Mang
	1961
	 
	 
	Mông

	3
	Hà Văn Quý
	1969
	 
	 
	Mường
	Bản Luần
	Tự rút khỏi
	Mùi Văn Vấy
	1960
	 
	 
	Mường

	4
	Vì Văn Thích
	1967
	 
	 
	Khơ Mú
	Pù Tền
	Tín nhiệm thấp
	Mè Văn Chum
	1957
	 
	 
	Khơ Mú

	5
	Vì Văn Khòn
	1964
	 
	 
	Mường
	Bản Heo
	Tự rút khỏi
	Lường Văn Hưng
	1981
	 
	 
	Mường

	
	H. QUỲNH NHAI
	28
	1
	29
	
	
	
	H. QUỲNH NHAI
	29
	0
	29
	

	I
	Xã Cà Nàng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Cà Nàng
	1
	0
	1
	 

	1
	Hoàng Văn Đón
	1960
	 
	 
	Kháng
	Bản Nặm Lò
	Không còn uy tín
	Lò Văn Chiêng
	1954
	 
	 
	Kháng

	II
	Xã Chiềng Bằng
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Bằng
	5
	0
	5
	 

	1
	Lò ăn Ngâu
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Púa
	Đã chết
	Lò Văn Hảy
	1960
	 
	 
	Thái

	2
	Lềm Văn Ép
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Bung
	Không còn uy tín
	Lò Văn Hoa
	1959
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Sáng
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Púa
	Không còn uy tín
	Lù Văn Khủm
	1963
	 
	 
	Thái

	4
	Cà Văn Chung
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Lóng
	Không còn uy tín
	Cà Văn Tỉnh
	1967
	 
	 
	Thái

	5
	Là Văn Phúc
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Bỉa
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Hốm
	1958
	 
	 
	Thái

	III
	Xã Nặm Ét
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Nặm Ét
	5
	0
	5
	 

	1
	Quàng Văn Lương
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Hào
	Không còn uy tín
	Tòng Văn Thuông
	1963
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Thong
	1965
	 
	 
	Thái
	Bó Ún
	Không còn uy tín
	Lò Văn Lún
	1936
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Giúp
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Dọ B
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Ún
	1955
	 
	 
	Thái

	4
	Tòng Văn Đứa
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Dọ A
	Không còn uy tín
	Bạc Cầm Sủng
	1946
	 
	 
	Thái

	5
	Lường Văn Quý
	1963
	 
	 
	Thái
	Co Đứa
	Không còn uy tín
	Lường Văn Phương
	1967
	 
	 
	Thái

	IV
	Xã Mường Sại
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Mường Sại
	3
	0
	3
	 

	1
	Lò Văn Hao
	1950
	 
	 
	La Ha
	Bản Tôm A
	 
	Lềm Văn Pâng
	1952
	 
	 
	Thái

	2
	Bạc Cầm Cốc
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Coi A
	Sức khỏe yếu
	Lềm Văn Tướng
	1958
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Khon
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Muôn Sày
	 
	Lềm Văn Nhau
	1960
	 
	 
	Thái

	V
	Xã Mường Giôn
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Mường Giôn
	4
	0
	4
	 

	1
	Tòng Văn Khổ
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Xa
	Không còn uy tín
	Lò Văn Xôm
	1946
	 
	 
	Thái

	2
	Quàng Văn Khây
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Mặn
	Không còn uy tín
	Mè Văn Phó
	1932
	 
	 
	Thái

	3
	Lý Sỹ Di
	1958
	 
	 
	Mông
	Huổi Văn 
	Không còn uy tín
	Vàng Mò Kỷ
	1956
	 
	 
	Mông

	4
	Tòng Văn Hia
	1949
	 
	 
	Thái
	Phiêng Mựt
	Không còn uy tín
	Lò Văn Dến
	1948
	 
	 
	Thái

	VI
	Xã Chiềng Khoang
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Khoang
	1
	0
	1
	 

	1
	Mùa A Phóng
	1973
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Lỷ
	Không còn uy tín
	Mùa Giống Khá
	1930
	 
	 
	Mông

	VII
	Xã Mường Giàng
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	Xã Mường Giàng
	3
	0
	3
	 

	1
	Lò Thị Phong
	 
	1939
	 
	Thái
	Xóm 3
	Sức khỏe yếu
	Đỗ Xuân Thử
	1951
	 
	 
	Thái

	2
	Lù Văn Hương
	1945
	 
	 
	Thái
	Phiêng Nèn 2
	Sức khỏe yếu
	Điêu Văn Sạng
	1943
	 
	 
	Thái

	3
	Sùng Giống Sò
	1975
	 
	 
	Mông
	Lốm Khiêu B
	Không còn uy tín
	Sùng Phái Ma
	1975
	 
	 
	Mông

	VIII
	Xã Chiềng Khay
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Khay
	3
	0
	3
	 

	1
	Lò Văn Bun
	1969
	 
	 
	Kháng
	Khoang I
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Pên
	1980
	 
	 
	Kháng

	2
	Lò Văn Tiếp
	1984
	 
	 
	Thái
	Khoang II
	Không còn uy tín
	Lò Văn Muôn
	1983
	 
	 
	Thái

	3
	Tẩn Văn Sính
	1962
	 
	 
	Dao
	Phiêng Bay
	Không còn uy tín
	Tẩn Văn Cáu
	1964
	 
	 
	Dao

	IX
	Xã Chiềng Ơn
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Ơn
	3
	0
	3
	 

	1
	Lò Văn Sỹ
	1964
	 
	 
	Kháng
	Bản Cỏng Ái
	Không còn uy tín
	Lò Văn Chung
	1959
	 
	 
	Kháng

	2
	Lò Văn Ơn
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Xe Trong
	Sức khỏe yếu
	Hoàng Văn Hinh
	1977
	 
	 
	Thái

	3
	Hoàng Văn Thương
	1971
	 
	 
	Kháng
	Bản Van Pán
	Không còn uy tín
	Lò Văn No
	1977
	 
	 
	Thái

	X
	Pá Ma Pha Khinh
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Pá Ma Pha Khinh
	1
	0
	1
	 

	1
	Hoàng Văn Khủm
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Tậu
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Nọi
	1954
	 
	 
	Thái

	
	H. THUẬN CHÂU
	87
	1
	88
	
	
	
	H. THUẬN CHÂU
	87
	1
	88
	

	I
	Xã Chiềng Pha
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Pha
	1
	0
	1
	 

	1
	Lò Văn Sỹ
	1961
	
	
	Thái
	Bản Nong Lào
	Nhân dân tín nhiệm không cao
	Lò Văn Pâng
	1963
	
	
	Thái

	II
	Xã Púng Tra
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Púng Tra
	1
	0
	1
	 

	1
	Lò Văn Phái
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Co Tra
	Chuyển công tác
	Lò Văn Binh
	1934
	 
	 
	Thái

	III
	XÃ Bó Mười
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Bó Mười
	5
	0
	5
	 

	1
	Lò Văn Thoản
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Bó
	Không còn uy tín
	Lò Văn Phỏng
	1980
	 
	 
	Thái

	2
	Quàng Văn Ón
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Mười
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Buông
	1969
	 
	 
	Thái

	3
	Quàng Văn Xiên
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Cu
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Thưởng
	1982
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Long
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Sàng
	Không còn uy tín
	Lò Văn Tậng
	1957
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Yến
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Sành
	Không còn uy tín
	Tòng Văn Xương
	1954
	 
	 
	Thái

	IV
	Xã Long Hẹ
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Long Hẹ
	4
	0
	4
	 

	1
	Thào Só Thếnh
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Pú Chắn
	Không tín nhiệm
	Sùng Sếnh Dơ
	1960
	 
	 
	Mông

	2
	Vừ Vả Mú
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Púa
	Không tín nhiệm
	Vàng Chồng Nhìa
	1966
	 
	 
	Mông

	3
	Vàng A Pó
	1987
	 
	 
	Mông
	Bản Cắn Tỷ A
	Không tín nhiệm
	Và A Páo
	1988
	 
	 
	Mông

	4
	Vàng Dúa Di
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Cha Mạy B
	Không tín nhiệm
	Lầu Gà Lử
	1966
	 
	 
	Mông

	V
	Xã Co Tòng
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Co Tòng
	2
	0
	2
	 

	1
	Chá Giống Sùng
	1947
	 
	 
	Mông
	Bản Co Cài
	Không tín nhiệm
	Chá Bua Sểnh
	1956
	 
	 
	Mông

	2
	Và Dúa Sềnh
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Cháo A
	Không tín nhiệm
	Và Giống Mua
	1945
	 
	 
	Mông

	VI
	Xã Phổng Lập
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Phổng Lập
	3
	0
	3
	 

	1
	Lường Văn Thiện
	1935
	 
	 
	Thái
	Bản Lặp
	Qua đời
	Lường Văn Thoa
	1959
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Thoản
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Ta Tú
	Không tín nhiệm
	Lường Văn Sứa
	1948
	 
	 
	Thái

	3
	Quàng Văn Hại
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Sàng
	Không tín nhiệm
	Lường Văn Hinh
	1959
	 
	 
	Thái

	VII
	Xã Mường É
	11
	0
	11
	 
	 
	 
	Xã Mường É
	11
	0
	11
	 

	1
	Quàng Văn Trực
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Há
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Tọi
	1962
	 
	 
	Thái

	2
	Cà Văn Lăm
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Tàn
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Điểu
	1965
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Xóa
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Cả
	Không tín nhiệm
	Cà Văn Thanh
	1958
	 
	 
	Thái

	4
	Quàng Văn Chu
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Hịa
	Không tín nhiệm
	Lường Văn Chom
	1958
	 
	 
	Thái

	5
	Hờ A Nếnh B
	1983
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Khôm
	Không tín nhiệm
	Giàng Khua Tú
	1967
	 
	 
	Mông

	6
	Quàng Văn Mác
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lầu
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Mới
	1951
	 
	 
	Thái

	7
	Lò Văn Ún
	1970
	 
	 
	Thái
	Bản Tốc Tở
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Hoa
	1970
	 
	 
	Thái

	8
	Quàng Văn Dân
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lụ
	Không tín nhiệm
	Lường Văn Ngọa
	1950
	 
	 
	Thái

	9
	Mùng văn Hoa
	1981
	 
	 
	Khơ Mú
	Bản Pá Ỏ
	Không tín nhiệm
	Mòng Văn Dơi
	1954
	 
	 
	Khơ Mú

	10
	Tòng Văn Minh
	1978
	 
	 
	Thái
	Bản Hát Lụ
	Không tín nhiệm
	Lường Văn Phóng
	1940
	 
	 
	Thái

	11
	Quàng Văn Phương
	1985
	 
	 
	Thái
	Bản Nà É
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Chiên
	1965
	 
	 
	Thái

	VIII
	Xã Phổng Lăng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Phổng Lăng
	1
	0
	1
	 

	1
	Lò Văn Thu
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Luông
	Hoạt động yếu
	Quàng Văn Tiêng
	1937
	 
	 
	Thái

	IX
	Xã Tông Lạnh 
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	Xã Tông Lạnh 
	6
	0
	6
	 

	1
	Lò Văn Dua
	1964
	 
	 
	Thái 
	Bản Củ A
	Ốm đau
	Lò Văn Dượng
	1960
	 
	 
	Thái 

	2
	Quàng Văn Xiên
	1935
	 
	 
	Thái 
	Bản Tốm A
	Tuổi cao
	Quàng Văn Thưởng
	1972
	 
	 
	Thái 

	3
	Lò Văn Thâng
	1930
	
	
	Thái
	Bản Công Mường A
	Tuổi cao sức yếu
	Quàng Văn Le
	1935
	
	
	Thái

	4
	Lò Văn Quân
	1959
	 
	 
	Thái 
	Bản Táng B
	Tuổi cao sức yếu
	Lò Văn Tưởng
	1935
	 
	 
	Thái 

	5
	Quàng Văn Mắn
	1952
	 
	 
	Thái 
	Bản Lạnh A
	Kiêm nhiệm nhiều
	Lò Văn Chương
	1956
	 
	 
	Thái 

	6
	Lò Văn Hưởng
	1957
	 
	 
	Thái 
	Bản Táng A
	Kiêm nhiệm nhiều
	Lò Văn An
	1938
	 
	 
	Thái 

	X
	Xã Chiềng Bôm
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Bôm
	4
	0
	4
	 

	1
	Lò Văn Khoa
	1966
	 
	 
	Kháng
	Bản Ít Cang
	Tuổi cao sức yếu
	Lành Văn Mòn
	1960
	 
	 
	Kháng

	2
	Lường Văn Thóc
	1944
	 
	 
	Thái
	Bản Lái Lọng
	 
	Tòng Văn Nống
	1940
	 
	 
	Thái

	3
	Cà Văn Pánh
	1955
	 
	 
	Kháng
	Bản Pá Hốc
	 
	Lò Văn Chớp
	1957
	 
	 
	Thái

	4
	Lường Văn Đoàn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Khoảng B
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Ón
	1949
	 
	 
	Thái

	XI
	Xã Chiềng La
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Chiềng La
	2
	0
	2
	 

	1
	Cà Văn Song
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Song
	Không tín nhiệm
	Tòng Văn Pẩu
	1950
	 
	 
	Thái

	2
	Quàng Văn Bỉnh
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Tảư
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Song
	1964
	 
	 
	La Ha

	XII
	Xã Phổng Lái 
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	Xã Phổng Lái 
	2
	0
	2
	 

	1
	Mè Văn Tiền
	1976
	 
	 
	Thái 
	Bản Quỳnh Châu
	Chuyển công tác
	Lò Văn Lợi
	1968
	 
	 
	Thái 

	2
	Trần Thị Xoe
	 
	1958
	 
	Kinh
	Bản Đông Quan
	Tuổi cao sức yếu
	Đặng Đức Thịnh
	1970
	 
	 
	Kinh

	XIII
	Xã Tông Cọ 
	10
	0
	10
	 
	 
	 
	Xã Tông Cọ 
	10
	0
	10
	 

	1
	Lò Văn Chơ
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Lè A
	Tuổi cao sức yếu
	Quàng Văn Nhân
	1960
	 
	 
	Thái

	2
	Lù Văn Tủm
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lạn
	Tuổi cao sức yếu
	Lò Văn Quân
	1958
	 
	 
	Thái

	3
	Tòng Văn Toản
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Bay B
	Xin rút khỏi NCUT
	Tòng Văn Muôn
	1965
	 
	 
	Thái

	4
	Lường Văn Hoả
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Bon
	Xin rút khỏi NCUT
	Lường Văn Thiện
	1952
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Lanh
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cáy
	Xin rút khỏi NCUT
	Lù Văn Tiếp
	1967
	 
	 
	Thái

	6
	Lò Văn Hợp
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Thúm
	Hoàn cảnh khó khăn
	Lò Văn Dên 
	1961
	 
	 
	Thái

	7
	Quàng Văn Mụa
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Phé C
	Hoàn cảnh khó khăn
	Lò Văn So
	1950
	 
	 
	Thái

	8
	Lò Văn Hậu
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Cọ B
	Sức khỏe yếu
	Quàng Văn Nơi
	1936
	 
	 
	Thái

	9
	Lò Văn Dâu
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Sen To
	Hoàn cảnh khó khăn
	Lò Văn Hà
	1964
	 
	 
	Thái

	10
	Quàng Văn Binh
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Phai
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Toản
	1948
	 
	 
	Thái

	XIV
	Xã Thôm Mòn
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	Xã Thôm Mòn
	4
	0
	 
	 

	1
	Lò Văn Tiến
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Lụa
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Sáng
	1942
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Khan
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Púa
	Không tín nhiệm
	Lò Văn No
	1940
	 
	 
	Thái

	3
	Quàng Văn Bun
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Hày
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Dọn
	1950
	 
	 
	Thái

	4
	Lường Văn Pản
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Chiêng
	Kiêm nhiều chức danh
	Lò Văn Sỹ
	1950
	 
	 
	Thái

	XV
	Xã Chiềng Ngàm
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Ngàm
	1
	0
	1
	 

	1
	Cà Văn Bắc
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Lọng Bon
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Hương
	1959
	 
	 
	Thái

	XVI
	Xã Mường Khiêng
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Mường Khiêng
	5
	0
	5
	 

	1
	Lò Văn Dương 
	1949
	 
	 
	Thái 
	Bản Củ 
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Lún
	1942
	 
	 
	Thái 

	2
	Lò Văn Uân 
	1954
	 
	 
	Thái 
	Bản Ỏ
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Pản
	1964
	 
	 
	Thái 

	3
	Lò Văn Nọi 
	1967
	 
	 
	Thái 
	Bản Nam
	Không tín nhiệm
	Tòng Văn Hoàng
	1951
	 
	 
	Thái 

	4
	Cà Văn Dá
	1962
	 
	 
	Thái 
	Bản Han 
	Không tín nhiệm
	Cà Văn Lánh
	1962
	 
	 
	Thái 

	5
	Tòng Văn Pháư
	1944
	 
	 
	Thái 
	Bản Huổi Pản 
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Pâng
	1957
	 
	 
	Thái 

	XVII
	Xã Nậm Lầu
	8
	0
	8
	 
	 
	 
	Xã Nậm Lầu
	8
	0
	8
	 

	1
	Quàng Văn Vui 
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Nậm Lầu 
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Ninh
	1980
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Chiến 
	1980
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Há 
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Sáng
	1959
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Yên
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Tòng 
	Không tín nhiệm
	Cà Văn Túi
	1936
	 
	 
	Thái

	4
	Cà Văn Phóng
	1976
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Kép
	Không tín nhiệm
	Cà Văn Sáng
	1957
	 
	 
	Thái

	5
	Cà Văn Thinh
	1978
	 
	 
	Thái
	Bản Ít Mặn 
	Không tín nhiệm
	Cà Văn Lánh
	1954
	 
	 
	Thái

	6
	Lò Văn Dương
	1950
	 
	 
	Thái
	Bản Pa O
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Đức
	1967
	 
	 
	Thái

	7
	Lò Văn Quân
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Ít 
	Không tín nhiệm
	Quàng Văn Quân
	1964
	 
	 
	Thái

	8
	Lò Văn Tám 
	1971
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Nọi 
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Tập
	1956
	 
	 
	Thái

	XVIII
	TT. Thuận Châu
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	TT. Thuận Châu
	1
	0
	1
	 

	1
	Lò Văn Thành
	1957
	 
	 
	Thái
	Tiểu khu  21
	Không tín nhiệm
	Cà Văn Cợ
	1951
	 
	 
	Thái

	XIX
	Xã Bon Phặng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Bon Phặng
	1
	0
	1
	 

	1
	Lường Văn Hom
	1940
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Ỏ
	Qua đời
	Lường Văn Binh
	1959
	 
	 
	Thái

	XX
	Xã Mường Bám
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	Xã Mường Bám
	5
	1
	6
	 

	1
	Lò Văn Lếch
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tra 
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Thưởng
	1956
	 
	 
	Thái

	2
	Lầu Giống Châu
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Nó 
	Không tín nhiệm
	Lầu Súa Sò
	1969
	 
	 
	Mông

	3
	Lò Văn Đưa
	1932
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cẩu 
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Ẹ
	1944
	 
	 
	Thái

	4
	Lường Văn Thu
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Phèn A
	Không tín nhiệm
	Ngần Văn San
	1934
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Hại
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Bánh Ó 
	Không tín nhiệm
	Lò Văn Pháng
	1966
	 
	 
	Thái

	6
	Sùng Giống Tủa 
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Pha Khương 
	Không tín nhiệm
	Sùng Thị Pà
	 
	1969
	 
	Mông

	XXI
	Xã Chiềng Pấc
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Pấc
	3
	0
	3
	 

	1
	Lường Văn Lún
	1936
	 
	 
	Thái
	Bản Mảy
	Không tín nhiệm
	Lường Văn Thịch
	1958
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Bang
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lĩnh
	Không tín nhiệm
	Bạc Cầm Túi
	1945
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Diên
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Luông
	Không tín nhiệm
	Lèo Văn É
	1946
	 
	 
	Thái

	XXII
	Xã Pá Lông
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Pá Lông
	3
	0
	3
	 

	1
	Sùng Ghia Chá
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Dấu 
	Không tín nhiệm
	Sùng Ghia Nếnh
	1974
	 
	 
	Mông

	2
	Giàng Sua Sếnh
	1952
	 
	 
	Mông
	Bản Tinh Lá 
	Không tín nhiệm
	Và Giống Ly
	1976
	 
	 
	Mông

	3
	Chá Ghia Nếnh 
	1954
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Lý 
	Không tín nhiệm
	Chá Sống Dủa
	1969
	 
	 
	Mông

	XXIII
	Xã Chiềng Ly
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Ly
	3
	0
	3
	 

	1
	Cà Văn Khón
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Hay
	Tuổi cao sức yếu
	Cà Văn Món
	1950
	 
	 
	Thái

	2
	Lò Văn Yên
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Ta Ngần 
	Tuổi cao sức yếu
	Lò Văn Xương
	1957
	 
	 
	Thái

	3
	Lường Văn Tun
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lĩnh
	Ốm đau
	Lường Văn Thuận
	1960
	 
	 
	Thái

	XXIV
	Xã Muổi Nọi
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Muổi Nọi
	1
	0
	1
	 

	1
	Cà Văn Bên
	1957
	 
	 
	Thái
	Bản Nguồng
	Qua đời
	Quàng Văn Diêu
	1956
	 
	 
	Thái

	
	H. BẮC YÊN
	32
	0
	32
	
	
	
	H. BẮC YÊN
	31
	1
	32
	

	I
	Xã Hồng Ngài
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Hồng Ngài
	2
	0
	2
	 

	1
	Lò Văn Nhịu
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Giàng
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Chinh
	1938
	 
	 
	Mường

	2
	Lò Văn Ơn 
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Đung
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Yên
	1962
	 
	 
	Thái

	II
	Xã Hang Chú
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Hang Chú
	1
	0
	1
	 

	1
	Mùa Chờ Giao B
	1962
	 
	 
	Mông
	Pá Cư Sáng B
	Không còn uy tín
	Mùa A Hờ
	1982
	 
	 
	Mông

	III
	Thị trấn Bắc Yên
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Thị trấn Bắc Yên
	2
	1
	3
	 

	1
	Mùi Xuân Thường
	1946
	 
	 
	Mường
	Tiểu khu II
	Không còn uy tín
	Lường Thị Nhớ
	 
	1958
	 
	Thái

	2
	Đinh Văn Ký
	1940
	 
	 
	Mường
	Phiêng Ban 1
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Khôn
	1972
	 
	 
	Mường

	3
	Lường Văn Héo
	1937
	 
	 
	Thái
	TK. Văn Ban
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Thường
	1973
	 
	 
	Thái

	IV
	Xã Hua Nhàn
	7
	0
	7
	 
	 
	 
	Xã Hua Nhàn
	7
	0
	7
	 

	1
	Thào A Thái
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Chẹn
	Không còn uy tín
	Thào A Phà
	1977
	 
	 
	Mông

	2
	Giàng A Sê
	1962
	 
	 
	Mông
	Bản Thón B
	Không còn uy tín
	Giàng A Nênh
	1966
	 
	 
	Mông

	3
	Sồng A Chờ
	1956
	 
	 
	Mông
	Bản Noong Ọ A
	Sức khỏe yếu
	Sồng A Lồng
	1980
	 
	 
	Mông

	4
	Sồng A Của
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Nhàn
	Sức khỏe yếu
	Vàng A Mua
	1964
	 
	 
	Mông

	5
	Sồng A Po
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Coong Khâu
	Không còn uy tín
	Sồng A Lử
	1965
	 
	 
	Mông

	6
	Vàng Páo Ly
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Khúm Khia
	Không còn uy tín
	Vàng A Cang
	1970
	 
	 
	Mông

	7
	Thào A Dềnh
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Suối Sát
	Không còn uy tín
	Thào A Mua
	1951
	 
	 
	Mông

	V
	Xã Song Pe
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Song Pe
	1
	0
	1
	 

	1
	Đinh Văn Sạch
	1947
	 
	 
	Mường
	Bản Mong
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Ngạ
	1945
	 
	 
	Mường

	VI
	Xã Phiêng Ban
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Phiêng Ban
	4
	0
	4
	 

	1
	Lường Văn Sáu
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Cao Đa II
	Không còn uy tín
	Lường Văn Sơn
	1955
	 
	 
	Thái

	2
	Mùa A Seng
	1966
	 
	 
	Mông
	Bản Rừng Tre
	Không còn uy tín
	Mùa A Chay
	1970
	 
	 
	Mông

	3
	Mùa A Sáy
	1940
	 
	 
	Mông
	Bản Bụa A
	Sức khỏe yếu
	Mùa A Của
	1965
	 
	 
	Mông

	4
	Lường Văn De
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Hý
	Sức khỏe yếu
	Đinh Công Hót
	1950
	 
	 
	Thái

	VII
	Xã Păc Ngà
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Păc Ngà
	3
	0
	3
	 

	1
	Tòng Văn Sâm
	1958
	 
	 
	Thái
	L. Thượng B
	Sức khỏe yếu
	Đinh Văn Sanh
	1962
	 
	 
	Thái

	2
	Hoàng Văn Minh
	1994
	 
	 
	Thái
	Nà sài
	Không còn uy tín
	Hoàng Văn Hồng
	1965
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Phát
	1964
	 
	 
	Thái
	Nà Phai
	Không còn uy tín
	Lò Văn Sài
	1964
	 
	 
	Thái

	VIII
	Xã Háng Đồng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Háng Đồng
	1
	0
	1
	 

	1
	Thào A Páo
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Háng Đồng A
	Không còn uy tín
	Mùa A Lù
	1934
	 
	 
	Mông

	IX
	Xã Xím Vàng
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Xím Vàng
	4
	0
	4
	 

	1
	Mùa A Say B
	1933
	 
	 
	Mông
	Bản Cúa Mang
	Sức khỏe yếu
	Mùa A Sai
	1960
	 
	 
	Mông

	2
	Mùa A Say
	1930
	 
	 
	Mông
	Bản Háng Tâu
	Sức khỏe yếu
	Mùa A Sang
	1966
	 
	 
	Mông

	3
	Giàng A Thào
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Xím Vàng
	Không còn uy tín
	Sồng A Seng
	1966
	 
	 
	Mông

	4
	Sồng A Chống
	1963
	 
	 
	Mông
	Bản Háng Gò Bua
	Sức khỏe yếu
	Sồng A Của
	1967
	 
	 
	Mông

	X
	Xã Tà Xùa
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Tà Xùa
	2
	0
	2
	 

	1
	Mùa A Vảng
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Tà Xùa A
	Không còn uy tín
	Mùa A Giao
	1962
	 
	 
	Mông

	2
	Mùa A Phông
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Trò A
	Không còn uy tín
	Thào A Sáu B
	1955
	 
	 
	Mông

	XI
	Xã Chim Vàn
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xa Chim Vàn
	1
	0
	1
	 

	1
	Lò Văn Nhiền
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Cải B
	Sức khỏe yếu
	Lường Văn Tuấn
	1969
	 
	 
	Thái

	XII
	Xã Phiêng Côn
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Phiêng Côn
	2
	0
	2
	 

	1
	Châu Văn Đúm
	1948
	 
	 
	Dao
	Bản En
	Sức khỏe yếu
	Đinh Đăng Đén
	1944
	 
	 
	Dao

	2
	Lò Văn Đại
	1934
	 
	 
	Dao
	Bản Tăng
	Qua đời
	Quàng Văn Đén
	1944
	 
	 
	Dao

	XIII
	Xã Tạ Khoa
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Tạ Khoa
	1
	0
	1
	 

	1
	Lừ Văn Nghe
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Co Muồng
	Không còn uy tín
	Lừ Văn Khún
	1959
	 
	 
	Thái

	
	H. YÊN CHÂU
	29
	0
	29
	
	
	
	H. YÊN CHÂU
	29
	0
	29
	

	I
	Xã Chiềng Đông
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Đông
	4
	0
	4
	 

	1
	 Hoàng Văn Đăm
	1953
	 
	1
	Thái
	Bản Thèn Luông
	Không còn uy tín
	Hoàng Văn Bưởng
	1959
	 
	1
	Thái

	2
	Lò Văn Khim
	1957
	 
	1
	Thái
	Bản Luông Mé
	Không còn uy tín
	Lò Văn Mốc
	1959
	 
	1
	Thái

	3
	Lò Văn Chanh
	1964
	 
	1
	Thái
	Bản Đông Tấu
	Không còn uy tín
	Hoàng Văn Ban
	1956
	 
	1
	Thái

	4
	Lò Văn Luống
	1948
	 
	1
	Thái
	Bản Na Pản
	Không còn uy tín
	Hoàng Văn Sum
	1959
	 
	1
	Thái

	II
	Xã Chiềng Sàng
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Sàng
	4
	0
	4
	 

	1
	Hoàng Văn Đao
	1952
	 
	1
	Thái
	Bản Chiềng Sàng
	Chuyển công tác
	Lò Văn Lun
	1943
	 
	1
	Thái

	2
	Lò Văn Mâu
	1932
	 
	1
	Thái
	Bản Mai Ngập
	Tuổi cao 
	Lò Văn Minh
	1962
	 
	1
	Thái

	3
	Mè Văn Yên
	1957
	 
	1
	Thái
	Bản Đán
	Chuyển công tác
	Hoàng Văn Cấu 
	1948
	 
	1
	Thái

	4
	Hoàng Văn Nguyễn
	1957
	 
	1
	Thái
	Bản Búng Mo
	Không còn uy tín
	Lò Tiến Nhanh
	1959
	 
	1
	Thái

	III
	Xã Chiềng Pằn
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Pằn
	1
	0
	1
	 

	1
	Hoàng Văn Chương
	1933
	 
	1
	Thái
	Bản Phát
	Tuổi cao 
	Hoàng Văn Nghẹt
	1943
	 
	1
	Thái

	IV
	Xã Viêng Lán
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Viêng Lán
	2
	0
	2
	 

	1
	Lừ Văn Mỷ
	1942
	 
	1
	Thái
	Bản Na Lêm
	Tuổi cao 
	Lừ Xuân Nhã
	1950
	 
	1
	Thái

	2
	Lò Văn Thấng
	1940
	 
	1
	Thái
	Bản Kho Vàng
	Tuổi cao 
	Lò Văn Viển
	1959
	 
	1
	Thái

	VI
	Xã Sặp Vạt
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Sặp Vạt
	3
	0
	3
	 

	1
	Lừ Thị Luân
	1963
	 
	1
	Thái
	Bản Đông
	Không còn uy tín
	Lò Thế Hùng
	1962
	 
	1
	Thái

	2
	Quàng Văn Ban
	1956
	 
	1
	Thái
	Bản Sai
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Vân
	1950
	 
	1
	Thái

	3
	Sồng A Dơ
	1976
	 
	1
	Mông
	Bản Pá Sang
	Kiêm nhiều việc
	Sồng A Thái
	1969
	 
	1
	Mông

	VII
	Xã Chiềng Hặc
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Hặc
	1
	0
	1
	 

	1
	Vàng Lao Dia B
	1976
	 
	1
	Mông
	Bản Bó Kiếng
	Không còn uy tín
	Vàng Lao Vàng
	1975
	 
	1
	Mông

	VIII
	Xã Tú Nang
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Tú Nang
	4
	0
	4
	 

	1
	Hoàng Văn Liên
	1952
	 
	1
	Thái
	Bản Tà Làng Thấp
	Không còn uy tín
	Hoàng Văn Pến
	1955
	 
	1
	Thái

	2
	Lường Văn Nối
	1925
	 
	1
	Thái
	Bản Chiềng Ban II
	Tuổi cao 
	Lường Văn Biên
	1945
	 
	1
	Thái

	3
	Lò Văn Sóng
	1938
	 
	1
	Thái
	Bản Suối Phà
	Tuổi cao 
	Lừ Văn Nháo
	1937
	 
	1
	Thái

	4
	Lò Văn Họm
	1943
	 
	1
	Thái
	Bản Tin Tốc
	Tuổi cao 
	Lò Văn Suối
	1953
	 
	1
	Thái

	IX
	Xã Phiêng Khoài
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Phiêng Khoài
	4
	0
	4
	 

	4
	Vì Văn Vầu
	1949
	 
	1
	Xinh Mun
	Bản Bó Rôm 
	Không còn uy tín
	Vì Văn Số
	1964
	 
	1
	Xinh Mun

	2
	Sầm Văn Dinh
	1951
	 
	1
	Thái
	Bản Quỳnh Chung 
	Không còn uy tín
	Hoàng Văn Oi
	1950
	 
	1
	Thái

	3
	Lò Văn Tập
	1941
	 
	1
	Thái
	Bản Quỳnh Liên
	Tuổi cao 
	Điêu Chính Phanh
	1954
	 
	1
	Thái

	4
	Sồng Lao Lơ
	1940
	 
	1
	Mông
	Bản Lao Khô 2
	Tuổi cao 
	Dừ Lao Lánh
	1965
	 
	1
	Mông

	X
	Xã Lóng Phiêng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Lóng Phiêng
	1
	0
	1
	 

	1
	Vì Văn  Pháp
	1960
	 
	1
	Xinh Mun
	Bản Nà Mùa
	Không còn uy tín
	Vì Văn  Túng
	1974
	 
	1
	Xinh Mun

	XII
	Xã Yên Sơn
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Yên Sơn
	1
	0
	1
	 

	1
	Hoàng Văn Chung
	1942
	 
	1
	Thái
	Bản Đán
	Qua đời
	Lò Văn Đức
	1945
	 
	1
	Thái

	XIII
	Xã Chiềng On
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng On
	1
	0
	1
	 

	1
	Vì Văn Mớ
	1958
	 
	1
	Xinh Mun
	Bản A La
	Không còn uy tín
	Vì Văn Xốm
	1958
	 
	1
	Xinh Mun

	XIV
	Xã Chiềng Tương
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Tương
	3
	0
	3
	 

	1
	Mùa Lao Lù
	1950
	 
	1
	Mông
	Bản Pom Khóc
	Không còn uy tín
	Mùa Lao Cao
	1973
	 
	1
	Mông

	2
	Tếnh Lao Sáy
	1960
	 
	1
	Mông
	Bản Cốc Lắc
	Tuổi cao 
	Thào Lao La
	1963
	 
	1
	Mông

	3
	Phàng Lao Lang
	1949
	 
	1
	Mông
	Bản Pa Khôm
	Do bệnh tật
	Phàng Lao An
	1969
	 
	1
	Mông

	
	H. VÂN HỒ
	29
	0
	29
	
	
	
	H. VÂN HỒ
	27
	1
	28
	

	I
	Xã Lóng Luông
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	Xã Lóng Luôn
	5
	0
	5
	 

	1
	Mùa A Chừ
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Co Chàm
	Không hoạt động
	Mùa A Cảnh
	1965
	 
	 
	Mông

	2
	Giàng A Dia
	1957
	 
	 
	Mông
	Bản Co Lóng
	Không hoạt động
	Giàng A Pàng
	1941
	 
	 
	Mông

	3
	Tếnh A Dia
	1942
	 
	 
	Mông
	Bản Săn Cài
	Sức khỏe yếu
	Tếnh A Tráng
	1970
	 
	 
	Mông

	4
	Hờ A Của
	1975
	 
	 
	Mông
	Bản Pa Kha
	Không hoạt động
	Hờ A Khúa
	1975
	 
	 
	Mông

	5
	Giàng A Dành
	1935
	 
	 
	Mông
	Bản Tà Dê
	Sức khỏe yếu
	Giàng A Páo
	1943
	 
	 
	Mông

	6
	Lò Văn Huấn
	1949
	
	
	Thái
	Bản Lóng Bon
	Không còn uy tín
	Năm 2016 không bầu được ai
	 
	 
	 
	 

	II
	Xã Chiềng Khoa
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Khoa
	1
	0
	1
	 

	1
	Hà Văn Chung
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Mường Khoa
	 
	Lò Văn Lợi
	1956
	 
	 
	Thái

	III
	Xã Xuân Nha
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	Xã Xuân Nha
	5
	0
	5
	 

	1
	Hà Văn Hạnh
	1957
	 
	 
	Mường
	Bản Pù Lầu
	Kiêm bí thư chi bộ
	Đinh Văn Toán
	1960
	 
	 
	Mường

	2
	Mùi Văn Thu
	1971
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Hiềng
	Kiêm bí thư chi bộ
	Đinh Công Mảy
	1969
	 
	 
	Mường

	3
	Lò Văn Tiến
	1951
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Nưa
	Kiêm bí thư chi bộ
	Hà Văn Suồi
	1948
	 
	 
	Thái

	4
	Hà Công In
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Chiềng Hin
	Kiêm bí thư chi bộ
	Hà Công Ứm
	1975
	 
	 
	Thái

	5
	Vì Văn Dần
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Thín
	Qua đời
	Hà Văn Đường
	1953
	 
	 
	Thái

	IV
	Xã Vân Hồ
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Vân Hồ
	2
	0
	2
	 

	1
	Dừ A Xa
	1939
	 
	 
	Mông
	Bản Thuông Cuông
	Không hoạt động
	Dừ A Cô
	1987
	 
	 
	Mông

	2
	Bàn Văn Den
	1925
	 
	 
	Dao
	Bản Suối Lìn
	Sức khỏe yếu
	Đặng Văn Là
	1944
	 
	 
	Dao

	V
	Xã Chiềng Yên
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Yên
	4
	0
	4
	 

	1
	Đinh Văn Nguyên
	1951
	 
	 
	Mường
	Bản Nà Bai
	Tuổi già sức yếu
	Bùi Xuân Tươi
	1953
	 
	 
	Mường

	2
	Hà Văn Sản
	1942
	 
	 
	Thái
	Bản Niên
	Tuổi già sức yếu
	Hà Văn Quang
	1954
	 
	 
	Thái

	3
	Bàn Văn Hếnh
	1954
	 
	 
	Dao
	Bản Piềng Chà
	Tuổi già sức yếu
	Bàn Văn Và
	1961
	 
	 
	Dao

	4
	Bàn Văn Toàn
	1939
	 
	 
	Dao
	Bản Pha Lè
	Tuổi già sức yếu
	Đặng Văn Dào
	1958
	 
	 
	Dao

	VI
	Xã Tân Xuân
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Tân Xuân
	1
	0
	1
	 

	1
	Thào A Súa
	1955
	 
	 
	Mông
	Bản Láy
	Qua đời
	Thào A Sử
	1964
	 
	 
	Mồng

	VII
	Xã Chiềng Yên
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Yên
	2
	0
	2
	 

	1
	Lý A Páo
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản Sa Lai
	 
	Lý Tráng Chu
	1963
	 
	 
	 

	2
	Phàng A Chộng
	1980
	 
	 
	Mông
	Bản A Lang
	 
	Phàng A Phà
	1960
	 
	 
	 

	VIII
	Xã Mường Men
	4
	0
	4
	 
	 
	 
	Xã Mường Men
	4
	0
	4
	 

	1
	Hà Văn Bình
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Suối Van
	Không hoạt động
	Hà Văn Toán
	1960
	 
	 
	Thái

	2
	Hà Văn Dũng
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Chột
	Sức khỏe yếu
	Ngần Văn Tiến
	1964
	 
	 
	Thái

	3
	Hà Thị Chiên
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Pa
	Không hoạt động
	Hà Văn Chung
	1965
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Tiến
	1947
	 
	 
	Thái
	Bản Khò Nhài
	Qua đời
	Lò Văn Hương
	1956
	 
	 
	Thái

	IX
	Xã Tô Múa
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	Xã Tô Múa
	2
	0
	2
	 

	1
	Hà Văn Thinh
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Pàn
	Hoạt động yếu
	Hà Văn Uôn
	1962
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Thay
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Cho Đáy
	Sức khỏe yếu
	Hà Minh Hoạt
	1953
	 
	 
	Thái

	X
	Xã Suối Bàng
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Suối Bàng
	1
	0
	1
	 

	1
	Bàn Văn Toàn
	1964
	 
	 
	Dao
	Bản Chiềng Đa
	Không hoạt động
	Bàn Văn Ênh
	1932
	 
	 
	Dao

	VI
	Xã Mường Tè
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Mường Tè
	0
	1
	1
	 

	1
	Hà văn Dương
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nhúng
	Không hoạt động
	Lường Thiên Vượng
	 
	1960
	 
	Thái

	
	H. MƯỜNG LA
	71
	4
	75
	
	
	
	H. MƯỜNG LA
	72
	3
	75
	

	I
	Xã Chiềng Muôn
	4
	1
	5
	 
	 
	
	Xã Chiềng Muôn
	5
	0
	5
	 

	1
	Vàng A Của
	1940
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Đán
	Sức khỏe yếu
	Vàng A Dênh
	1955
	 
	 
	Mông

	2
	Giàng A Tú
	1979
	 
	 
	Mông
	Bản Hua Chiến
	Năng lực yếu
	Cứ A Dơ
	1971
	 
	 
	Mông

	3
	Quàng Thị Sập
	 
	1957
	 
	La Ha
	Bản Pá Kìm
	Năng lực yếu
	Lò Văn Pể
	1951
	 
	 
	La Ha

	4
	Giàng A Tủa
	1959
	 
	 
	Mông
	Bản Cát Lình
	Năng lực yếu
	Hàng A Dính
	1964
	 
	 
	Mông

	5
	Quàng Văn Chót
	1952
	 
	 
	La Ha
	Bản Nong Quài
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Lả
	1963
	 
	 
	La Ha

	II
	Xã Mường Trai
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Mường Trai
	1
	0
	1
	 

	1
	Cà Văn Triệu
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Muôn 2
	Sức khỏe yếu
	Lù Văn Phương
	1975
	 
	 
	Thái

	III
	Xã Tạ Bú
	11
	0
	11
	 
	 
	 
	Xã Tạ Bú
	11
	0
	11
	 

	1
	Sồng A Thái
	1944
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Tong
	Sức khỏe yếu
	Sộng A Chự
	1970
	 
	 
	Mông

	2
	Ly A Taư
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Nong Phụ
	Không còn uy tín
	Sộng A Thái
	1944
	 
	 
	Mông

	3
	Ly A Sênh
	1964
	 
	 
	Mông
	Bản Thẳm Hon
	Không còn uy tín
	Sồng A Tra
	1971
	 
	 
	Mông

	4
	Tòng Văn Thoản
	1959
	 
	 
	Thái
	Bản Két
	Không còn uy tín
	Lường Văn Phương
	1957
	 
	 
	Thái

	5
	Lò Văn Phựn
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Tạ Bú
	Không còn uy tín
	Lò Văn Phựơng
	1955
	 
	 
	Thái

	6
	Cà Văn Bặt
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Mòn
	Không còn uy tín
	Lò Văn Khơi
	1968
	 
	 
	Thái

	7
	Lò Văn Chủ
	1966
	 
	 
	Thái
	Bản Pết
	Sức khỏe yếu
	Cà Văn Học
	1957
	 
	 
	Thái

	8
	Lò Văn Văn
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Buôi
	Không còn uy tín
	Vì Văn La
	1972
	 
	 
	Thái

	9
	Lò Văn Chiêng
	1955
	 
	 
	Thái
	Bản Tôm
	Không còn uy tín
	Lò Văn Lùn
	1957
	 
	 
	Thái

	10
	Cà Văn Tụt
	1939
	 
	 
	Thái
	Bản Pậu
	Sức khỏe yếu
	Quàng Văn Hinh
	1930
	 
	 
	Thái

	11
	Giàng A Sênh
	1953
	 
	 
	Mông
	Bản Chom Cọ
	Không còn uy tín
	Vừ A Tro (a)
	1964
	 
	 
	Mông

	IV
	Xã Hua Trai
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Hua Trai
	0
	1
	1
	 

	1
	Lò Văn E
	1945
	 
	 
	Thái
	Bản Mển
	Sức khỏe yếu
	Lò Thị Sọi
	 
	1967
	 
	Thái

	V
	TT. Ít Ong
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	TT. Ít Ong
	2
	1
	3
	 

	1
	Lường Văn Minh
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Ten
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Hặc
	1959
	 
	 
	Thái

	2
	Tòng Thị Túi
	 
	1946
	 
	Thái
	Tiểu khu I
	Sức khỏe yếu
	Lò Thị Hươi
	 
	1957
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Xiên
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Mé
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Hè
	1958
	 
	 
	Thái

	VI
	Xã Pi Toong
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	Xã Pi Toong
	1
	0
	1
	 

	1
	Lường Văn Hảy
	1929
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cài
	Sức khỏe yếu
	Vì trọng Điểm
	1945
	 
	 
	Thái

	VII
	Xã Mường Bú
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	Xã Mường Bú
	3
	0
	3
	 

	1
	Quàng Văn Trực
	1943
	 
	 
	Thái
	Bản Sang
	Sức khỏe yếu
	Cà Văn Muôn
	1952
	 
	 
	Thái

	2
	Lèo Văn Nhình
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Pu Luông
	Sức khỏe yếu
	Lường Văn Đôi
	1960
	 
	 
	Thái

	3
	Cà Văn È
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Ta Mo
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Quàng Văn Nghĩa
	1959
	 
	 
	Thái

	VIII
	Xã Nặm Giôn
	7
	1
	8
	 
	 
	 
	Xã Nặm Giôn
	8
	0
	8
	 

	1
	Giàng A Súa
	1965
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Chà
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Vàng A Nhịa
	1933
	 
	 
	Mông

	2
	Lò Thị Hịch
	 
	1949
	 
	Kháng
	Bản Pá Hợp
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Pành
	1966
	 
	 
	Kháng

	3
	Lò Văn Mẳn
	1945
	 
	 
	Kháng
	Bản Huổi Tao
	Sức khỏe yếu
	Quàng Văn Bun
	1966
	 
	 
	Kháng

	4
	Lò Văn Chiến
	1982
	 
	 
	Kháng
	Bản Pá Giôn
	TN Thấp
	Lò Văn Xăng
	1957
	 
	 
	Kháng

	5
	Quàng Văn Hay
	1950
	 
	 
	Kháng
	Bản Pá Pù
	Sức khỏe yếu
	Quàng Văn Sọi
	1957
	 
	 
	Kháng

	6
	Quàng Văn Ính
	1962
	 
	 
	La Ha
	Bản Pá Bát
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Quàng Văn Phương
	1961
	 
	 
	La Ha

	7
	Lò Văn Thanh
	1976
	 
	 
	La Ha
	Bản Huổi Lẹ (B.Ngậu I)
	Tự rút khỏi DS NCUT
	Lò Văn Chiêng
	1955
	 
	 
	La Ha

	8
	Lò Văn Song
	1933
	 
	 
	Kháng
	Bản Pá Mồng
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Phát
	1975
	 
	 
	Kháng

	IX
	Xã Mường Chùm
	12
	0
	12
	 
	 
	 
	Xã Mường Chùm
	12
	0
	12
	 

	1
	Lò Văn Pâng
	1967
	 
	 
	Thái
	Bản Cuông Mường
	Không còn uy tín
	Lò Văn Đoàn
	1966
	 
	 
	Thái

	2
	Lường Văn Hương
	1979
	 
	 
	Thái
	Bản Kham
	Không còn uy tín
	Lò Văn Pó
	1961
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Trực
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tòng
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Ích
	1971
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Khan
	1964
	 
	 
	Thái
	Bản Huổi Lìu II
	Không còn uy tín
	Lò Văn Công
	1974
	 
	 
	Thái

	5
	Quàng Văn Bưởng
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Lừ
	Không còn uy tín
	Cà Văn Lả
	1955
	 
	 
	Thái

	6
	Lò Văn An
	1974
	 
	 
	Thái
	Bản Ún II
	Không còn uy tín
	Lò Văn Xiến
	1963
	 
	 
	Thái

	7
	Quàng Văn Dưa
	1978
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Hiệu
	Không còn uy tín
	Mùa A Dia
	1978
	 
	 
	Mông

	8
	Lường Văn Thiêm
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Nong I
	Không còn uy tín
	Quàng Văn Sương
	1966
	 
	 
	Thái

	9
	Cà Văn Đại
	1981
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Buôi
	Không còn uy tín
	Lò Văn Sum
	1956
	 
	 
	Thái

	10
	Lường Văn Hại
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Ún I
	Không còn uy tín
	Lò Văn In
	1964
	 
	 
	Thái

	11
	Tòng Văn Thẳm
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Co Chai
	Sức khỏe yếu
	Cà Văn An
	1973
	 
	 
	Thái

	12
	Mùa A Dua
	1976
	 
	 
	Mông
	Bản Nà Thướn
	Không còn uy tín
	Lầu A Chỉa
	1970
	 
	 
	Mông

	X
	Xã Ngọc Chiến
	19
	0
	19
	 
	 
	 
	Xã Ngọc Chiến
	18
	1
	19
	 

	1
	Lầu A Lạng
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Huổi Ngùa
	Không còn uy tín
	Thào A Lử
	1972
	 
	 
	Mông

	2
	Lầu A Vạng
	1969
	 
	 
	Mông
	Bản Chom Khâu
	Chưa tích cực
	Lầu A Phía
	1968
	 
	 
	Mông

	3
	Sùng A Lụng
	1986
	 
	 
	Mông
	Bản Giạng Phổng
	Không còn uy tín
	Mùa A Vư
	1970
	 
	 
	Mông

	4
	Kháng A Của
	1968
	 
	 
	Mông
	Bản Nặm Nghiệp
	Chưa tích cực
	Kháng A Vang
	1970
	 
	 
	Mông

	5
	Giàng A Do
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Chặm Pộng
	Không còn uy tín
	Phàng A Páo
	1972
	 
	 
	Mông

	6
	Vàng A Thính
	1972
	 
	 
	Mông
	Bản Phiêng Cứu
	Không còn uy tín
	Vàng A Năng
	1973
	 
	 
	Mông

	7
	Kháng A Câu
	1971
	 
	 
	Mông
	Bản Ngam La
	Không còn uy tín
	Kháng A Dế
	1975
	 
	 
	Mông

	8
	Thào A Sang
	1960
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Te
	Không còn uy tín
	Thào A Tính
	1965
	 
	 
	Mông

	9
	Quàng Văn Hạt
	1940
	 
	 
	La Ha
	Bản Kẻ
	Sức khỏe yếu
	Lường Văn Học
	1955
	 
	 
	La Ha

	10
	Quàng Văn Pánh
	1962
	 
	 
	Thái
	Bản Phiêng Khao
	Không còn uy tín
	Tòng Văn Sơi
	1962
	 
	 
	Thái

	11
	Lò Văn Nún
	1934
	 
	 
	Thái
	Bản Lướt
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Ín
	1956
	 
	 
	Thái

	12
	Lò Văn Hặc
	1973
	 
	 
	Thái
	Bản Pá Pầu
	Không còn uy tín 
	Lò Thị Én
	 
	1964
	 
	Thái

	13
	Lò Văn Hậu
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Phày
	Không còn uy tín 
	Lường Văn Cai
	1962
	 
	 
	Thái

	14
	Lò Văn Phe
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Din
	Không còn uy tín 
	Lò Văn Dọc
	1965
	 
	 
	Thái

	15
	Tòng Văn Hưởng
	1968
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Tâu
	Không còn uy tín 
	Cà Văn Song
	1970
	 
	 
	Thái

	16
	Lèo Văn Khum
	1953
	 
	 
	Thái
	Bản Pom Mỉn
	Không còn uy tín 
	Lò Văn Khang
	1956
	 
	 
	Thái

	17
	Quàng Văn Ngưu
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Nậm Hoi
	Không còn uy tín 
	Lò Văn Hao
	1960
	 
	 
	Thái

	18
	Tòng Văn Păn
	1952
	 
	 
	Thái
	Bản Co Két
	Không còn uy tín 
	Tòng Văn Hưởng
	1952
	 
	 
	Thái

	19
	Quàng Văn Hiến
	1937
	 
	 
	Thái
	Bản Co Chom
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Dương
	1955
	 
	 
	Thái

	XI
	Xã Chiềng Hoa
	10
	1
	11
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Hoa
	11
	0
	11
	 

	1
	Vừ A Súa
	1974
	 
	 
	Mông
	Bản Pá Liềng
	Không còn uy tín 
	Mùa A Dua
	1978
	 
	 
	Mông

	2
	Tòng Văn Hảy
	1954
	 
	 
	Thái
	Bản Chông
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Tập
	1952
	 
	 
	Thái

	3
	Lò Văn Xương
	1948
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Cưa
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Nơi
	1971
	 
	 
	Thái

	4
	Lò Văn Hiến
	1956
	 
	 
	Thái
	Bản Pia
	Không còn uy tín 
	Lò Văn Tiếng
	1952
	 
	 
	Thái

	5
	Quàng Văn Chôm
	1969
	 
	 
	Thái
	Bản Nong Quang
	Không còn uy tín 
	Quàng Văn Tiên
	1968
	 
	 
	Thái

	6
	Hoàng Văn Yêu
	1933
	 
	 
	Thái
	Bản Nghịu
	Sức khỏe yếu
	Hoàng Văn Luấn
	1949
	 
	 
	Thái

	7
	Lò Văn Khun
	1965
	 
	 
	Thái
	Bản Hin Phá
	Không còn uy tín 
	Lò Văn Liêm
	1989
	 
	 
	Thái

	8
	Quàng Văn Diên
	1963
	 
	 
	Thái
	Bản Pha Xe
	Không còn uy tín 
	Hoàng Văn Tiêng
	1946
	 
	 
	Thái

	9
	Tòng Văn Ẻ
	1960
	 
	 
	Thái
	Bản Nà Lứa
	Không còn uy tín 
	Lường Văn Pành
	1950
	 
	 
	Thái

	10
	Tòng Văn Thỏng
	1958
	 
	 
	Thái
	Bản Tà Lành
	Sức khỏe yếu
	Lò Văn Phiếu
	1970
	 
	 
	Thái

	11
	Lò Lệ Kim
	 
	1962
	 
	Thái
	Bản Huổi Pù
	Tín nhiệm thấp
	Lò Văn Cọp
	1947
	 
	 
	Thái


